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DANH MĀC CÁC TĀ VI¾T TÀT 

Ký hiáu vi¿t tÁt Minh giÁi 
BTNMT Bá Tài nguyên và Môi tr°ång 

BVMT BÁo vá môi tr°ång 

CTRSX ChÃt thÁi rÁn sÁn xuÃt 
CTNH ChÃt thÁi nguy h¿i 
PCCC Phòng cháy chÿa cháy 

QCVN Quy chuẩn Kỹ thu¿t Quác gia 

QCCP Quy chuẩn cho phép 

TCVN Tiêu chuẩn Viát Nam 

TCCP Tiêu chuẩn cho phép 

UBND Ąy ban nhân dân 

GPMT GiÃy phép môi tr°ång 

BOD Nhu cầu oxy sinh hóa 

COD Nhu cầu oxy hóa học 

TSS ChÃt rÁn l¢ lửng 

DO Dầu diesel 
WHO Tổ chćc Y tÃ ThÃ giãi 
DWT Deadweight tonnage 

TEU Twenty-foot equivalent units 

GCN QSD GiÃy chćng nh¿n quyÅn sử dăng 
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CH¯¡NG 1. THÔNG TIN CHUNG VÀ C¡ Sä 

1.1. Tên chă c¢ så: Công ty Cổ phÅn CÁng xanh Vip 

- Đáa chß tră sç chính: Khu kinh tÃ Đình Vũ – Cát HÁi, ph°ång Đông HÁi 2, qu¿n 
HÁi An, thành phá HÁi Phòng, Viát Nam. 

- Ng°åi đ¿i dián theo pháp lu¿t cąa chą c¢ sç: Ông Nguyßn Kim D°¢ng Khôi 

- Chćc vă: Giám đác 

- Đián tho¿i: 0225.3552157 

- GiÃy chćng nh¿n đ�ng ký doanh nghiáp Công ty Cổ phần sá 0201579242 do Sç 
kÃ ho¿ch và đầu t° thành phá HÁi Phòng cÃp đ�ng ký lần đầu ngày 28/10/2014 và thay 
đổi lần thć 5 ngày 13/8/2024. 

- GiÃy chćng nh¿n đầu t° sá 02221000075 do Ban quÁn lý Khu kinh tÃ HÁi Phòng 
cÃp chćng nh¿n đ�ng ký lần đầu ngày 19/11/2013 và chćng nh¿n thay đổi lần thć nhÃt 
ngày 10/02/2015. 

- GiÃy chćng nh¿n đą điÅu kián kinh doanh khai thác cÁng biÇn sá 30/2020/GCN-
CHHVN cąa Căc Hàng HÁi Viát Nam ngày 28/4/2020. 

1.2. Tên c¢ så 

<CÀNG CONTAINER VIP GREEN PORT= 

1.2.1. Địa điểm cơ sở 

- CÁng container Vip Green Port có vá trí ho¿t đáng t¿i ph°ång Đông HÁi 2, qu¿n 
HÁi An thuác Khu kinh tÃ Đình Vũ - Cát HÁi, thành phá HÁi Phòng vãi tổng dián tích 
ho¿t đáng là 152.694,9 m2. Khu đÃt đã đ°āc Sç Tài nguyên và Môi tr°ång cÃp GCN 
QSD đÃt sá CT02442 cÃp ngày 22/01/2015. 

- Ranh giãi tiÃp giáp cąa CÁng nh° sau: 

+ Phía Đông BÁc: giáp sông B¿ch Đằng; 

+ Phía Đông Nam: giáp CÁng Flat Đình Vũ – Công ty TNHH Flat (Viát Nam); 

+ Phía Tây BÁc: Giáp Công ty TNHH Càng Nam HÁi Đình Vũ; 

+ Phía Tây Nam: Giáp đ°ång 356. 

- Tọa đá mác giãi cąa khu đÃt 

Bảng 1.1. Thống kê tọa độ mốc giới cÿa khu đất 

Tên mßc To¿ đß KhoÁng cách 
(m) X (m) Y (m) 

1 2304410.865 607858.132  
377,2 
532.06 
133.9 

2 2304188.766 608163.009 
3 2303758.701 607849.747 
4 2303839.152 607742.710 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường cÿa Dự án <Cảng Container Vip Green Port=  

 Chÿ cơ sở: Công ty Cổ phần Cảng xanh Vip – 2024 7 

5 2303926.948 607806.800 108,7 
159,8 
131,84 
311,9 

6 2304084.966 607783.002 
7 2304159.119 607673.993 
1 2304410.865 607858.132 

- Hình Ánh mô phßng vá trí CÁng: 
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Hình 1.1 Vị trí hoạt động cÿa cơ sở 

CÁng Container Vip Green Port 
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1.2.2. Thẩm định thiết kế xây dựng, các loại giấy phép có liên quan đến môi trường, phê duyệt dự án (nếu có) 

- C¢ quan thẩm đánh thiÃt kÃ xây dāng: Ban quÁn lý khu kinh tÃ HÁi Phòng. 

- Các h¿ng măc công trình cąa c¢ sç bao gãm nh° sau: 

Bảng 1.2. Quy mô các hạng mục công trình cÿa cơ sở 

Stt H¿ng māc Đ¢n vá Quy¿t đánh sß 2689/QĐ-
UBND ngày 01/12/2015  

ĐÁ xuÃt cÃp GPMT 
(Thāc t¿ xây dāng) 

Ghi chú 

I Các h¿ng māc công trình chính 

1 Cầu cÁng 30.000DWT m 377,2 x 24 (m) 377,2 x 24 (m)  
 
 
 
 

Không thay đổi;  
Khu vāc dā án không tiÃp nh¿n hàng 
råi; không tiÃp nh¿n hàng hóa nguy 
hiÇm 

2 Khu vāc bãi xÃp container 20 feet m2 24.528 m2 24.528 m2 

3 Khu vāc bãi xÃp container 40 feet m2 34.580 m2 34.580 m2 

4 Khu vāc bãi xÃp container l¿nh m2 8.176 m2 8.176 m2 

5 Nhà v�n phòng m2 276 m2 276 m2 

6 Khu dách vă và nhà �n ca m2 160 m2 160 m2 

7 Nhà nghß ca m2 40 m2 40 m2 

8 
Khu vāc bãi container rßng, bãi 
sửa chÿa 

m2 17.000 m2 17.000 m2 

9 Bãi t¿p kÃt thiÃt bá m2 7.486 m2 7.486 m2 

10 X°çng sửa chÿa, bÁo trì container m2 720 m2 300 m2 
GiÁm 420m2 so vãi QĐ sá 2689/QĐ-

UBND ngày 01/12/2015  

11 Tr¿m cÃp dầu nái bá m2 0 92 m2 
GXN đ�ng ký đÅ án BVMT sá 

1193/GXN-UBND ngày 12/7/2017 

12 Tr¿m biÃn áp (03 tr¿m) m2 105 m2 105 m2 

Không thay đổi 13 BÇ n°ãc cću hoÁ m3 250 m3 250 m3 

14 T°ång rào m 1.077 m 1.077 m 
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15 Cây xanh m2 5.268 m2 5.268 m2 

II Các công trình bÁo vá môi tr°ãng 

16 Kho t¿p kÃt rác t¿p trung m2 16,5 m2 16,5 m2 
Không thay đổi 

17 Kho chća chÃt thÁi nguy h¿i m2 15 m2 15 m2 

18 BÇ tā ho¿i m3 
03 bÇ; tổng dung tích 
35,1m3 

03 bÇ; tổng dung 
tích 35,1m3 

Không thay đổi  

19 BÇ lÁng 4 ng�n khu vāc nhà �n ca BÇ 0 Dung tích 4,8 m3 

Bổ sung bÇ lÁng 4 ng�n t¿i khu vāc 
nhà �n ca đÇ xử lý s¢ bá n°ãc thÁi 
sinh ho¿t t¿i khu vāc v�n phòng, nhà 
�n ca, nhà bÃp 

20 BÇ tách dầu n°ãc rửa xe BÇ 2 ng�n, dung tích 8,3 m3 
4 ng�n, dung tích 8 

m3 
CÁi t¿o bÇ 2 ng�n thành 4 ng�n đÇ 
t�ng c°ång khÁ n�ng tách dầu 

21 Há tháng xử lý n°ãc thÁi sinh ho¿t HT 
Công suÃt: 25 m3/ngày 
đêm, công nghá sinh học 

Công suÃt: 25 
m3/ngày đêm, công 
nghá sinh học  

Không thay đổi 

22 ĐiÇm xÁ n°ãc thÁi ĐiÇm 01 điÇm 01 điÇm Không thay đổi 
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- Mát sá hình Ánh cąa CÁng: 

  

  

1.2.3. Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi 
trường; các giấy phép môi trường thành phần (nếu có) 

- QuyÃt đánh sá 2689/QĐ-UBND ngày 01/12/2015 cąa UBND thành phá HÁi Phòng 
vÅ viác phê duyát Báo cáo ĐTM Dā án <Đầu tư xây dựng cảng container Vip Green 
Port= t¿i ph°ång Đông HÁi 2, qu¿n HÁi An, thuác khu kinh tÃ Đình Vũ – Cát HÁi do 
Công ty Cổ phần CÁng xanh Vip làm chą đầu t°. 

- GiÃy phép xÁ n°ãc thÁi vào nguãn n°ãc sá 3943/GP-UBND do UBND thành phá 
HÁi Phòng cÃp ngày 29/12/2021 (Gia hạn lần thā nhất). 

- QuyÃt đánh sá 2813/QĐ-UBND ngày 15/11/2016 vÅ viác phê duyát kÃ ho¿ch ćng 
phó sā cá tràn dầu do UBND thành phá HÁi Phòng cÃp và bÁn c¿p nh¿t bổ sung 
KH¯PSCTD tháng 10/2023. 

- Sổ đ�ng ký chą nguãn thÁi CTNH vãi mã sá QLCTNH sá 31.001030.T do Sç Tài 
nguyên và Môi tr°ång HÁi Phòng cÃp. 

1.2.4. Quy mô của cơ sở (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư 
công) 

Dā án <Cảng Container Vip Green Port= vãi tổng ván đầu t° 1.373.185.000.000 
đãng (Bằng chữ: Một nghìn, ba trăm bảy mươi ba tỷ, một trăm tám mươi lăm triệu đồng) 
thuác dā án nhóm B đ°āc phân lo¿i tiêu chí quy đánh cąa pháp lu¿t vÅ đầu t° công.  
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1.2.5. Phạm vi đề xuất cấp GPMT  

Ph¿m vi cÃp GiÃy phép môi tr°ång cąa Dā án <Cảng Container Vip Green Port= gãm 
toàn bá các ho¿t đáng trên bå và ho¿t đáng n¿o vét khu n°ãc tr°ãc bÃn cÁng. Că thÇ: 

Stt Danh māc Quy¿t đánh sß 2689/QĐ-
UBND ngày 01/12/2015 

ĐÁ xuÃt cÃp GPMT 

1 Dián tích 152.694,9 m2 152.694,9 m2 

2 
H¿ng măc công trình ho¿t 
đáng cąa CÁng 

Theo bÁng 1.2 Theo bÁng 1.2 

3 Ván đầu t° 1.373.185.000.000 đãng 1.373.185.000.000 đãng 

4 Lo¿i hình ho¿t đáng 
Ho¿t đáng kinh doanh bÃn 

cÁng 
Ho¿t đáng kinh doanh bÃn 

cÁng 

5 Công suÃt ho¿t đáng 
TiÃp nh¿n tàu có tÁi trọng 
đÃn 30.000 DWT giÁm tÁi. 

TiÃp nh¿n tàu có tÁi trọng 
đÃn 30.000 DWT giÁm tÁi. 

6 Ho¿t đáng n¿o vét 

Dián tích khu vāc n¿o vét 
duy tu là 145.000 m2, cao đá 
trung bình tr°ãc khi n¿o vét 
là -6,8m, cao đá trung bình 
sau khi n¿o vét là -7,1m, đá 

sâu n¿o vét trung bình 0,34m 

Dián tích khu vāc n¿o vét 
duy tu là 145.000 m2, cao đá 
trung bình tr°ãc khi n¿o vét 
là -6,8m, cao đá trung bình 
sau khi n¿o vét là -7,1m, đá 

sâu n¿o vét trung bình 0,34m 

7 Lao đáng (ng°åi) 172 172 

8 BÇ tā ho¿i 3 ng�n (m3) 

7,7 7,7 

12 12 

15,4 15,4 

9 BÇ tách mÿ (m3) 0,5 0,5 

10 
BÇ lÁng 4 ng�n khu vāc nhà 
�n ca 

0 4,8 m3 

11 BÇ tách dầu n°ãc rửa xe 2 ng�n dung tích 8,3 m3 4 ng�n dung tích 8 m3 

12 
Há tháng xử lý n°ãc thÁi t¿p 
trung 

25 m3/ngày đêm 25 m3/ngày đêm 

13 ĐiÇm xÁ n°ãc thÁi 01 điÇm 01 điÇm 

14 Kho chÃt thÁi thông th°ång 16,5m2 16,5 m2 

15 Kho chÃt thÁi nguy h¿i 15m2 15m2 

1.3. Công suÃt, công nghá, sÁn phẩm sÁn xuÃt căa c¢ så 

1.3.1. Công suất hoạt động của cơ sở 

Công suÃt hián t¿i cąa c¢ sç vẫn giÿ nguyên theo QuyÃt đánh ĐTM sá 2689/QĐ-
UBND ngày 01/12/2015 cąa UBND thành phá HÁi Phòng vÅ viác phê duyát Báo cáo 
ĐTM Dā án <Xây dựng cảng container Vip Green Port= và GiÃy chćng nh¿n đầu t° sá 
02221000075 do Ban quÁn lý Khu kinh tÃ HÁi Phòng cÃp chćng nh¿n đ�ng ký lần đầu 
ngày 19/11/2013 và chćng nh¿n thay đổi lần thć nhÃt ngày 10/02/2015. Că thÇ: 
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+ TiÃp nh¿n tàu có tÁi trọng đÃn 30.000 DWT giÁm tÁi. 

+ Tổng l°āng hàng hóa ra vào cÁng trong 1 n�m v¿n hành ổn đánh: Hàng Container: 
500.000 TEU/n�m.  

1.3.2. Công nghệ vận hành 

Hàng hoá ra vào CÁng thuác danh măc hàng hoá cho phép ho¿t đáng trên toàn quác 
Viát Nam theo quy đánh cąa pháp lu¿t. CÁng chß tiÃp nh¿n hàng container, chß thāc hián 
tiÃp nh¿n, bác xÃp hàng container, không thāc hián sang chiÃt hay bác dÿ hàng dåi t¿i 
CÁng và không tiÃp nh¿n hàng nguy hiÇm. Quy trình công nghá bác xÃp hàng container 
nh° sau: 

a. Quy trình xếp dỡ container 

*Sơ đồ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.2. Quy trình xuất nhập container 

*Thuyết minh sơ đồ: 

- Công nghá bác xÃp trên bÃn: 

+ Trên bÃn đ°āc lÁp đặt cần trăc giàn chuyên dùng QCC (Quayside Container Crane) 

TÀU HÀNG  

CÄN TRĀC B¾N 

XE KÉO 

CÄN TRĀC BÃI 

BÃI CONTAINER 

CHUYÂN HÀNG ĐI HÀNG Đ¾N 

CÄN TRĀC BÃI 

- Băi, khí thÁi 
- N°ãc dằn tàu 

- ân, rung 
- CTNH 

- Băi, khí thÁi 
- ân, rung 
- CTNH 

- Băi, khí thÁi 
- ân, rung 
- CTNH 

- Băi, khí thÁi 
- ân, rung 

- Băi, khí thÁi 
- ân, rung 
- CTNH 
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40T. Viác bá trí chi tiÃt các cần trăc trên mßi bÃn sÁ đ°āc xem xét dāa trên l°āng hàng sÁ 
đ°āc bác xÃp và cÿ tàu đÃn cÁng. 

+ Trong khi bác dÿ, xe kéo sÁ đćng d°ãi cần trăc, tiÃp nh¿n hàng và v¿n chuyÇn vào 
khu bãi chća container. T¿i bãi chća, cần trăc trên bãi, xe nâng sÁ đÁm nh¿n viác đ°a hàng từ 
xe tÁi xuáng và sÁp xÃp vào bãi chća. Công tác bác xÃp xuáng tàu đ°āc thāc hián theo chiÅu 
ng°āc l¿i. 

+ Viác sÁp xÃp, nâng h¿ container trên bãi chća hàng đ°āc thāc hián bằng xe xÃp 
container chuyên dùng RTG có sćc nâng 40T. Đây là lo¿i cần trăc ch¿y trên bánh láp có thÇ 
thao tác vãi nhiÅu hàng container và xÃp chãng đÃn 5 tầng theo chiÅu cao, 6 hàng theo chiÅu 
ngang và mát làn dành cho xe chç container l°u thông d°ãi khung cần trăc. 

- Công nghá bác xÃp trên bãi: 

+ Viác sÁp xÃp, nâng h¿ container trên bãi chća hàng đ°āc thāc hián bằng xe xÃp 
container chuyên dùng RTG có sćc nâng 40T. RTG có khÁ n�ng xÃp chãng đÃn 5 tầng theo 
chiÅu cao, 6 hàng theo chiÅu ngang và mát làn dành cho xe chç container l°u thông d°ãi 
khung cần trăc. 

+ Toàn bá tiÃn trình bác xÃp, bÁo quÁn container t¿i cÁng đ°āc điÅu khiÇn bçi trung 
tâm quÁn lý vãi sā hß trā cąa há tháng máy tính đián tử. 

+ Khi khai thác hàng CFS cần phÁi phân lo¿i chuyÇn giao cho khách hàng hoặc gom 
hàng từ khách hàng đÇ đóng hàng rãi mãi đ°a xuáng tàu sÁ đ°āc thāc hián t¿i trung tâm 
Green Logistics Centre cùng là đ¢n vá thành viên trong Công ty và cách cÁng Vip Green port 
khoÁng 2,5 km. 

+ Đái vãi hàng container sau 10 ngày không có ng°åi nh¿n hoặc khách hàng tuyên bá 
bß container thì Công ty sÁ l¿p danh sách hàng hoá tãn đọng t¿i cÁng biÇn, có v�n bÁn kê 
khai từng lo¿i hàng hoá tãn đọng, báo cáo c¢ quan có thẩm quyÅn (hÁi quan, cÁnh sát môi 
tr°ång và các đ¢n vá có chćc n�ng) đÇ thành l¿p hái đãng kiÇm tra và đÅ xuÃt ph°¢ng án xử 
lý theo quy đánh cąa pháp lu¿t. 

+ Nguãn thÁi phát sinh: băi, khí thÁi; ãn, rung đáng; chÃt thÁi rÁn, CTNH và gia t�ng 
m¿t đá các ph°¢ng tián v¿n tÁi đ°ång bá. 

*Đối với hàng hóa container vô chủ 

 Trong quá trình ho¿t đáng, CÁng Container Vip Green Port chß tiÃp nh¿n hàng hóa đã 
có giÃy xác nh¿n kê khai nguãn gác, xuÃt xć cąa HÁi quan và có chą hàng đćng ra đ¿i dián 
theo pháp lu¿t, do đó tình tr¿ng xuÃt hián hàng hóa vô chą là không có. Tuy nhiên, trong quá 
trình t¿p kÃt hàng t¿i cÁng, HÁi quan và cÁnh sát môi tr°ång phát hián nhÿng lô hàng có dÃu 
hiáu vi ph¿m pháp lu¿t sÁ tiÃn hành kiÇm tra. NÃu chą hàng bß lô hàng dẫn đÃn tình tr¿ng vô 
chą, HÁi quan, cÁnh sát môi tr°ång và các đ¢n vá có chćc n�ng sÁ tiÃn hành thành l¿p hái 
đãng kiÇm tra và đÅ xuÃt ph°¢ng án tiêu hąy theo quy đánh cąa pháp lu¿t. 
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b. Hoạt động bảo dưỡng, sửa chữa container, các máy móc, phương tiện vận 
chuyển tại cảng:  

- Quy trình sửa chữa, bảo dưỡng Container: 

+ Container bá h° hßng sÁ đ°āc cần trăc RTG, RSD v¿n chuyÇn vào x°çng. Tùy 
vào mćc đá hßng cąa Container mà kỹ thu¿t viên tiÃn hành các thao tác sÿa chÿa, bÁo 
d°ÿng phù hāp. 

T¿i đây, chß tiÃn hành bÁo d°ÿng và sửa chÿa nhß. Că thÇ nh° sau: 

+ CÁt gọt các h° hßng, khuyÃt t¿t cąa Container bằng máy cÁt sử dăng khí nén. 

+ Làm s¿ch các c¿nh mép biên và hàn các mái nái bằng ph°¢ng pháp hàn đián (sử 

dụng que hàn), khoan lß. 

+ NÁn vÃt lãi lõm, nhÿng khuyÃt t¿t bên ngoài cąa Container. 

+ CÁt, uán, d¿p tôn lá, tôn sóng, gia công chi tiÃt cánh cửa, lÁp các cao su đã l°u 
hóa đÇ làm chặt cửa. 

+ Tra dầu mÿ bÁn lÅ, ổ khóa... 

- Quy trình bảo dưỡng xe nâng, máy móc, thiết bị hỗ trợ bốc xếp hàng hóa tại 
cảng: 

- ĐÇ đÁm bÁo quá trình v¿n hành ổn đánh và h¿n chÃ tình tr¿ng mÃt an toàn lao đáng 
xÁy ra thì chą đầu t° sÁ tiÃn hành bÁo d°ÿng đánh kỳ xe nâng, máy móc, thiÃt bá hß trā 
quá trình bác xÃp hàng hóa nái bá t¿i cÁng... T¿i x°çng sửa chÿa chß tiÃn hành ho¿t đáng 
bÁo d°ÿng và sửa chÿa các chi tiÃt nhß, tr°ång hāp xe bá hßng nặng sÁ đ°āc chuyÇn đÃn 
đ¢n vá có chćc n�ng tiÃn hành sửa chÿa. 

- Ho¿t đáng bÁo d°ÿng xe nâng, máy móc, thiÃt bá dißn ra gãm các quy trình sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.3. Quy trình bảo dưỡng xe nâng, thiết bị bốc xếp hàng hoá nội bộ tại cảng 

- Nguãn thÁi phát sinh từ quá trình này đ°āc xác đánh gãm: 

 Xe nâng, máy móc cần 
bÁo d°ÿng 

KiÇm tra s¢ bá 

Thay dầu 

Thay các căm chi tiÃt nhß 

Dầu thÁi, gi¿ lau 
dính dầu 

Căm chi tiÃt thÁi, 
gi¿ lau dính dầu 
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+ ChÃt thÁi rÁn công nghiáp. 

+ ChÃt thÁi nguy h¿i (dầu mỡ thải, giẻ lau dính dầu, bao bì cāng thải bằng nhựa, 

bằng kim loại...) 

c. Hoạt động vệ sinh phương tiện container vận tải:  

- Quy trình vá sinh ph°¢ng tián container v¿n tÁi: 

 

 

 

 

Hình 1.4. Quy trình vệ sinh phương tiện container 

- ThuyÃt minh quy trình: CÁng chß tiÃn hành vá sinh các ph°¢ng tián container khi 
có yêu cầu cąa khách hàng và chß tiÃn hành vá sinh đái vãi các ph°¢ng tián container v¿n 
tÁi thông th°ång, không rửa, vá sinh cho các ph°¢ng tián container chća hàng nguy 
hiÇm, hàng lßng. Các vß container đi kèm là các vß rßng, t°¢ng đái s¿ch. 

Các ph°¢ng tiên container cần vá sinh sÁ đ°āc đÃn khu vāc rửa, dùng chổi quét rác 
bên trong và băi bẩn bên ngoài sau đó dùng vòi xát đÇ xát n°ãc rửa container, rãi xì khô. 

- Nguãn thÁi phát sinh từ quá trình này đ°āc xác đánh gãm: 

 + ChÃt thÁi rÁn công nghiáp (kh�n, chổi, cọ mÅm,&). 

+ N°ãc thÁi chća chÃt ho¿t đáng bÅ mặt, dầu mÿ khoáng, băi bẩn, đÃt cát,& 

d. Hoạt động nạo vét duy tu:  

- Đánh kỳ hàng n�m, Công ty Cổ phần CÁng xanh Vip sÁ thuê đ¢n vá khÁo sát đáa 
hình l¿p bình đã đá sâu vùng neo đ¿u tàu, luãng dẫn và vũng quay tàu. C�n cć theo bình 
đã đá sâu, công ty sÁ lên kÃ ho¿ch và quyÃt đánh viác tiÃn hành n¿o vét duy tu, đÁm bÁo 
phù hāp vãi nhu cầu khai thác cąa cầu CÁng. 

- Thåi gian n¿o vét phă thuác vào lách tàu thuyÅn ra vào khu cầu cÁng và lách do 
CÁng vă Hàng hÁi HÁi Phòng sÁp xÃp.  

- Dián tích khu vāc n¿o vét duy tu là 145.000 m2. Cao đá trung bình tr°ãc khi n¿o 
vét là -6,8m. Cao đá trung bình sau khi n¿o vét là -7,1m. Đá sâu n¿o vét trung bình là 
0,3m. Khái l°āng n¿o vét duy tu °ãc tính là 145.000 m2x (7,1-6,8)=43.500 m3/lần. 

- Trong quá trình ho¿t đáng n¿o vét duy tu, cầu cÁng vẫn tiÃp nh¿n tàu thuyÅn bình 
th°ång. NÃu có tàu vào nh¿n/trÁ hàng t¿i cầu cÁng, các ph°¢ng tián n¿o vét sÁ đ°āc 
thông báo ngừng thi công và di chuyÇn ra ngoài khu vāc n¿o vét. Khi nào tàu nh¿n/trÁ 
hàng xong và dåi cầu cÁng, các ph°¢ng tián thi công l¿i tiÃp tăc ho¿t đáng n¿o vét. 

- Quy trình n¿o vét khu n°ãc tr°ãc bÃn: 

Container v¿n 
tÁi cần vá sinh  

Quét rác bên trong và 
băi bẩn bên ngoài  

Xát rửa 
container  

Xì 
khô  

Xe container  
N°ãc thÁi 
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+ Trình tā thi công n¿o vét: 

 Tr°ãc khi tiÃn hành thi công n¿o vét, chą dā án sÁ l¿p ph°¢ng án bÁo đÁm an 
toàn hàng hÁi và trình CÁng vă hàng hÁi HÁi Phòng phê duyát. 

 Chą dā án thông báo kÃ ho¿ch triÇn khai thi công và bàn giao mặt bằng cho 
nhà thầu thi công. 

 Đánh vá các điÇm kháng chÃ khu vāc n¿o vét duy tu và tiÃn hành thÁ các 
phao dÃu t¿i các điÇm kháng chÃ. 

 TiÃn hành khÁo sát đo đ¿c khu vāc n¿o vét tr°ãc khi thi công. 

 T¿p kÃt đầy đą máy móc, ph°¢ng tián, thiÃt bá thi công công trình. 

 TiÃn hành n¿o vét vùng neo đ¿u tàu, luãng dẫn và vũng quay tàu đÃn cao đá 
thiÃt kÃ cąa từng khu vāc. 

 Bùn đÃt n¿o vét đ°āc đổ thÁi t¿i đúng khu vāc quy đánh. 

 TiÃn hành khÁo sát đo đ¿c khu vāc n¿o vét sau thi công. 

 Nghiám thu tổng thÇ công tác n¿o vét và bàn giao đ°a vào sử dăng. 

+ Bián pháp thi công: 

 Công tác n¿o vét gãm 3 công đo¿n c¢ bÁn là: N¿o vét bùn cát từ đáy sông, 
chuyÇn bùn cát và đổ bùn cát t¿i bãi thÁi. 

 C�n cć vào điÅu kián đáa chÃt, đáa hình khu vāc thi công và đá sâu n¿o vét 
duy tu, nhà thầu thi công lāa chọn chąng lo¿i thiÃt bá chính đÇ thi công n¿o 
vét là tàu đào gầu dây, ph°¢ng tián v¿n chuyÇn và đổ bùn cát n¿o vét là sà 
lan mç đáy tā hành. 

+ Công đo¿n n¿o vét bùn cát bằng tàu đào gầu dây: 

 Tàu đào gầu dây là ph°¢ng tián gãm máy đào gầu dây đặt trên pongtong. 
Đ°a tàu đào gầu dây vào khu vāc thi công, tàu đào gầu dây đ°āc neo chặt 
không trôi tā do. 

 Sà lan mç đáy tā hành đ°āc c¿p áp m¿n tàu và đ°āc buác cá đánh vào thân 
tàu. 

 Tàu đào gầu dây sÁ n¿o vét khu vāc thi công theo từng dÁi, bÅ ráng mßi dÁi 
trung bình là 25m. Khi thi công xong mßi dÁi, tàu đào gầu dây sÁ chuyÇn 
sang thi công dÁi tiÃp. 

 Bùn n¿o vét đ°āc tàu đào gầu dây xúc lên theo há tháng cần trăc và dây cáp 
sau đó đổ trāc tiÃp xuáng xà lan. Sau khi xà lan đầy tàu đào ngừng thi công 
đÇ xà lan v¿n chuyÇn bùn cát đÃn bãi đổ thÁi. 

 Đái vãi khu vāc luãng dẫn và vũng quay tàu thāc hián bián pháp thi công h¿ 
dần đá sâu đãng đÅu cÁ khu vāc tr°ãc bÃn và gầm bÃn. 
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+ Công đo¿n v¿n chuyÇn và đổ bùn đÃt cát n¿o vét bằng xà lan xÁ đáy tā hành: 

 Sà lan mç đáy tā hành chća đầy bùn n¿o vét di chuyÇn từ khu vāc thi công 
dọc theo luãng B¿ch Đằng tãi khu vāc đổ thÁi. 

 T¿i khu vāc đổ thÁi, sà lan sÁ mç các cánh cửa đáy đÇ bùn cát r¢i ra khßi sà 
lan. Đãng thåi sà lan di chuyÇn từ từ đÇ viác đổ bùn cát đ°āc đãng đÅu. 

 Vá trí đổ thÁi: Công ty sÁ xin phép bằng v�n bÁn gửi vÅ UBND thành phá, 
Căc hàng hÁi theo quy đánh (Vị trí đổ thải phù hợp về tuyến đường di chuyển 
và đã được UBND thành phố cấp phép đÿ điều kiện tiếp nhận vật liệu nạo 
vét và chỉ thực hiện đổ thải khi được sự chấp thuận cÿa UBND thành phố). 

1.3.3. Danh mục máy móc, thiết bị của Cơ sở 

Bảng 1.3. Thống kê số lượng máy móc thiết bị phục vụ hoạt động cảng 

Stt Ph°¢ng tián, thi¿t bá Đ¢n vá 
Quy¿t đánh ĐTM 

sß 2689/QĐ-UBND 
ngày 01/12/2015 

Thāc t¿ 
ĐÁ xuÃt 

cÃp phép 
I Thi¿t bá bßc x¿p container tā tàu    
1 Cần trăc giàn (QC) ChiÃc 4 3 
2 Cần trăc quay (KE) ChiÃc 2 1 
II Thi¿t bá bßc x¿p trong bãi    
1 Cần trăc bánh láp (RTG) ChiÃc 8 10 
2 Xe nâng Forklift ChiÃc 3 3 
3 Xe nâng Side Lifter ChiÃc 4 

5 
4 Xe nâng Reach Stacker ChiÃc 2 

III Thi¿t bá v¿n chuyÃn trong bãi    
1 Đầu kéo + Chasic ChiÃc 15 15 

IV Tr¿m cân Tr¿m 1 1 
V Há thßng máy tính Bá 1 1 
VI Thi¿t bá t¿i x°ång sửa chÿa    
1 Máy hàn cầm tay ChiÃc 2 2 
2 Máy cÁt cầm tay ChiÃc 1 2 
3 Máy mài ChiÃc 2 2 
4 Máy khoan ChiÃc 2 1 
5 Máy phun s¢n lo¿i nhß ChiÃc 2 - 

VII Các lo¿i thi¿t bá khác    
1 Cát b¢m dầu ChiÃc 1 1 

1.4. Nguyên liáu, nhiên liáu, v¿t liáu, ph¿ liáu, đián n�ng, hóa chÃt sử dāng, 
nguồn cung cÃp đián, n°ác căa c¢ så 

1.4.1. Nguyên, nhiên liệu sản xuất 
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Bảng 1.4. Nhu cầu sử dụng nguyên nhiên liệu 

Stt Danh māc Nhu cÅu sử dāng 
(tÃn/n�m) Māc đích sử dāng 

1 Dầu DO 144 
Phăc vă cho ho¿t đáng v¿n chuyÇn nái bá cąa các 
ph°¢ng tián (xe nâng, xe đầu kéo,..) 

2 Gas 1  Phăc vă cho ho¿t đáng nÃu �n 
3 Dầu nhãt 1 Sửa chÿa, bÁo d°ÿng các lo¿i máy móc, ph°¢ng 

tián 4 Que hàn 0,1 
5 Chổi, cọ mÅm 0,02 Rửa ph°¢ng tián xe container 

Ghi chú: Công ty không có dịch vụ cấp nguyên, nhiên liệu cho tàu neo đậu tại Cảng. 

1.4.2. Lao động, điện năng, nước sạch 

a. Lao động 

- Sá l°āng cán bá công nhân viên hián tr¿ng: 172 ng°åi. 

- Sá ca làm viác 03 ca/ngày, mßi công nhân làm viác tái đa 8h/ca/ngày.đêm.  

b. Điện năng 

*Nguồn cấp: Công ty TNHH MTV Đián lāc HÁi Phòng – Chi nhánh HÁi An. 

*Mục đích: CÃp đián sinh ho¿t, ho¿t đáng sÁn xuÃt và chiÃu sáng; 

*Lượng sử dụng: khoÁng 125.830 KWh/tháng. 

c. Nước sạch 

*Nguồn cấp: Công ty cổ phần cÃp n°ãc HÁi Phòng 

*Mục đích: CÃp n°ãc cho ho¿t đáng sinh ho¿t cąa cán bá, công nhân viên làm viác cá 
đánh t¿i CÁng (bao gồm cả hoạt động nấu ăn tại khu vực bếp); ho¿t đáng sinh ho¿t cąa nhân 
viên đÃn làm viác t¿i khái dách vă, vá sinh ph°¢ng tián xe container, n°ãc t°ãi cây, t°ãi băi 
mặt bằng nái bá cÁng. Công ty không có dách vă cÃp n°ãc cho tàu neo đ¿u t¿i CÁng. 

*Lượng sử dụng: Hián tr¿ng sử dăng n°ãc cąa Công ty đ°āc tháng kê theo hóa 
đ¢n sử dăng n°ãc n�m 2024. Că thÇ nh° sau: 

Bảng 1.5. Thống kê khối lượng nước sử dụng năm 2023 

Stt Tháng L°ÿng (m3) 
1 Tháng 03/2024 505 
2 Tháng 04/2024 613 
3 Tháng 05/2024 427 
4 Tháng 06/2024 440 
5 Tháng 07/2024 425 
6 Tháng 08/2024 366 
7 Tháng 09/2024 348 

Trung bình tháng (m3/tháng) 446,3 
Trung bình ngày (m3/ngày) 17,2 
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*Phân bổ các hạng mục sử dụng cụ thể như sau:  

- Sinh hoạt và ăn uống cÿa nhân viên làm việc cố định tại cảng: 

+ Theo TCVN 13606:2023: CÃp n°ãc – M¿ng l°ãi đ°ång áng và công trình – yêu 
cầu thiÃt kÃ, l°āng n°ãc cÃp cho 1 ng°åi là 45 lít/ng°åi/ca. Vãi sá l°āng nhân viên làm 
viác cá đánh t¿i cÁng là 172 ng°åi thì nhu cầu sử dăng n°ãc cho ho¿t đáng này là Vsh = 
172 x 0,045= 7,74 m3/ngày đêm; 

+ Theo TCVN 4513: 1988: Tiêu chuẩn cÃp n°ãc bên trong công trình thì l°āng 
n°ãc cÃp cho 01 suÃt �n t¿p thÇ là 25 lít/suÃt. L°āng n°ãc sử dăng cho ho¿t đáng này là 
Vna= 172 x 0,025 = 4,3 m3/ngày đêm. 

- Hoạt động vệ sinh cÿa khách đến giao dịch tại Cảng:  

Do ho¿t đáng đặc thù cąa cÁng, ngoài ho¿t đáng sinh ho¿t cąa nhân viên làm viác 
cá đánh t¿i cÁng, còn có các ho¿t đáng cąa khách đÃn làm thą tăc xuÃt nh¿p khẩu. Theo 
sá liáu tháng kê thāc tÃ cąa cÁng n�m 2022 và n�m 2023 thì l°āng ng°åi hàng ngày làm 
các thą tăc này khoÁng 100 ng°åi/ngày đêm.  

Theo TCVN 4513-88 (Tiêu chuẩn cấp nước bên trong – Tiêu chuẩn thiết kế), đánh 
mćc n°ãc rửa tay t¿i bãn rửa là 10 lít/ng°åi/ngày đêm ~ 0,01 m3/ng°åi/ngày đêm. Sá 
l°āng khách hàng đÃn giao dách vãi công ty và sử dăng bãn rửa tay t¿i nhà vá sinh 
khoÁng 100 ng°åi thì l°āng n°ãc cÃp cho ho¿t đáng này là: 100 x 0,01 = 1 m3/ngày đêm. 

- Tưới cây, tưới bụi mặt bằng nội bộ cảng: theo TCVN 13606:2023: quy đánh l°āng 
n°ãc cÃp cho ho¿t đáng t°ãi cây, rửa đ°ång bằng 8-10% nhu cầu dùng n°ãc sinh ho¿t, 
dā án chọn bằng 10%. V¿y nhu cầu cÃp n°ãc cho ho¿t đáng này là: (7,74 + 4,3 +1) x 
10% = 1,3 m3/ngày. 

- Hoạt động rửa phương tiện xe container: C�n cć vào bÁng tháng kê l°āng n°ãc 
s¿ch sử dăng cąa Công ty theo hóa đ¢n tiÅn n°ãc (hóa đơn chi tiết được đính kèm tại phụ 
lục cÿa Báo cáo). Thì trung bình l°āng n°ãc cÃp trong 1 ngày cąa Công ty là 17,2 
m3/ngày đêm => L°āng n°ãc s¿ch cÃp cho ho¿t đáng rửa ph°¢ng tián xe container là: 
17,2 – 7,74 – 4,3 – 1 – 1,3 = 2,86 m3/ngày đêm. 

 - Tổng hāp nhu cầu sử dăng và xÁ n°ãc thÁi: 

Bảng 1.6. Thống kê nhu cầu sử dụng và xả nước thải 

Stt Danh māc 
Nhu cÅu sử 
dāng n°ác 

(m3/ngày đêm) 

Nhu cÅu xÁ thÁi 
(m3/ngày đêm) Ghi chú 

1 
Ho¿t đáng sinh ho¿t cąa cán 
bá công nhân viên 

7,74 7,74 Đánh mćc n°ãc thÁi 
bằng 100% l°āng 

n°ãc cÃp (Theo Nghị 
định 80:2014/NĐ-CP 
về thoát nước và xử 

2 
Ho¿t đáng vá sinh cąa khách 
đÃn giao dách t¿i CÁng 

1 1 
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3 Ho¿t đáng �n ca 4,3 4,3 lý nước thải) 

4 
Ho¿t đáng rửa ph°¢ng tián xe 
container 

2,86 2,86 

5 
T°ãi cây, t°ãi băi mặt bằng 
nái bá cÁng 

1,3 0 
NgÃm xuáng đÃt, 
không xÁ ra ngoài 

môi tr°ång 

Tổng 17,2 15,9  

1.5. Các thông tin khác liên quan đ¿n c¢ så: Không 
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CH¯¡NG 2. SĀ PHÙ HþP CĂA C¡ Sä VàI QUY HO¾CH, KHÀ N�NG 
CHàU TÀI CĂA MÔI TR¯âNG 

2.1. Sā phù hÿp căa c¢ så vái quy ho¿ch bÁo vá môi tr°ãng qußc gia, quy 
ho¿ch tßnh, phân vùng môi tr°ãng  

Nái dung này đã đ°āc đánh giá trong quá trình thāc hián đánh giá tác đáng môi 
tr°ång và hián t¿i không có sā thay đổi. Do đó, báo cáo đÅ xuÃt cÃp giÃy phép môi 
tr°ång không phÁi đánh giá l¿i. 

2.2. Sā phù hÿp căa c¢ så đßi vái khÁ n�ng cháu tÁi căa môi tr°ãng 

 C�n cć theo GiÃy phép xÁ n°ãc thÁi (gia h¿n lần thć nhÃt) sá 3943/GP-UBND 
ngày 29/12/2021 cąa UBND thành phá HÁi Phòng thì nguãn tiÃp nh¿n n°ãc thÁi cąa 
Công ty Cổ phần CÁng xanh Vip là sông B¿ch Đằng (đoạn chảy qua phường Đông Hải 2, 
quận Hải An, thành phố Hải Phòng). 

Sông B¿ch Đằng có khÁ n�ng tā làm s¿ch cao nhå há tháng thāc v¿t, thąy sinh cũng 
nh° dòng chÁy liên tăc. Đãng thåi, c�n cć theo kÃt quÁ quan trÁc n°ãc mặt sông B¿ch 
Đằng t¿i thåi điÇm l¿p hã s¢ cho thÃy, nãng đá các chß tiêu phân tích đÅu thÃp h¢n tiêu 
chuẩn hián hành. Do đó, có thÇ nh¿n đánh, chÃt l°āng n°ãc sông B¿ch Đằng vẫn đÁm 
bÁo, ch°a có dÃu hiáu ô nhißm.  

ĐÇ đánh giá chÃt l°āng n°ãc nguãn tiÃp nh¿n, Công ty đã phái hāp vãi Trung tâm 
quan trÁc, phân tích môi tr°ång biÇn (VILAS 426 – VIMCERTS 047) quan trÁc mẫu n°ãc 
mặt sông B¿ch Đằng, că thÇ nh° sau: 

- Ngày lÃy mẫu: 23/11/2023; 

- Vá trí lÃy mẫu:  

+ NM1: Mẫu n°ãc mặt trên sông B¿ch Đằng cách điÇm tiÃp nh¿n n°ãc thÁi 50 m vÅ 
phía th°āng l°u. Tọa đá: X(m) = 2304363, Y(m) = 607883. 

+ NM2: Mẫu n°ãc mặt trên sông B¿ch Đằng cách điÇm tiÃp nh¿n n°ãc thÁi 50 m vÅ 
phía h¿ nguãn. Tọa đá: X(m) = 2304441, Y(m)= 607831. 

- KÃt quÁ phân tích: 

Bảng 2.1. Chất lượng nước mặt sông Bạch Đằng 

Stt Chß tiêu thử nghiám Ph°¢ng pháp thử Đ¢n vá 
K¿t quÁ QCVN 

(1) NM1 NM2 

1 pH TCVN 6492:2011 - 7,2 7,3 - 

2 BOD5
(a) TCVN 6001-1:2008 mg/L 10 10 - 

3 TSS TCVN 6625:2000 mg/L 20 16 - 

4 COD SMEWW 5220C:2017 mg/L 21 19 - 

5 DO SMEWW 4500-OG:2017 mg/L 6,35 6,48 - 
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6 Amoni (tính theo N) TCVN 6179-1:1996 mg/L 0,074 0,082 0,3 

7 Nitrat (tính theo N) US EPA Method 352.1 mg/L 1,104 1,127 - 

8 Phosphat (tính theo P) TCVN 6622:2008 mg/L 0,054 0,039 - 

9 Asen(*) EPA 200.8,ICP-MS mg/L 0,0020 0,0023 0,01 

10 Cadimin(*) EPA 200.8,ICP-MS mg/L 0,0016 0,0013 0,005 

11 Chì(*) EPA 200.8,ICP-MS mg/L 0,0030 0,0048 0,02 

12 Đãng(*) EPA 200.8,ICP-MS mg/L 0,0496 0,0439 0,1 

13 KÁm(*) EPA 200.8,ICP-MS mg/L 0,146 0,089 0,5 

14 SÁt SMEWW 3500Fe-:2017 mg/L 0,31 0,36 0,5 

15 Tổng dầu mÿ SMEWW 5220B:2017 mg/L <0,3 <0,3 5 

16 Tổng Phenol SMEWW 5220C:2017 mg/L 0,0028 0,0040 0,005 

17 Coliform SMEWW 9222:2017 MPN/ 
100mL 

1.400 1.100 - 

- Quy chuẩn so sánh: (1)QCVN 08:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thu¿t quác gia vÅ 
chÃt l°āng n°ãc mặt. 

- Nh¿n xét: C�n cć kÃt quÁ trên cho thÃy, nãng đá các thông sá ô nhißm vẫn nằm 
trong ng°ÿng cho phép, do đó chÃt l°āng n°ãc mặt sông B¿ch Đằng vẫn còn đÁm bÁo 
khi tiÃp nh¿n thêm nguãn n°ãc thÁi cąa c¢ sç. 
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CH¯¡NG 3. K¾T QUÀ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIàN PHÁP BÀO 
Và MÔI TR¯âNG CĂA C¡ Sä 

3.1. Công trình, bián pháp thoát n°ác m°a, thu gom và xử lý n°ác thÁi 

3.1.1. Thu gom, thoát nước mưa 

*Sơ đồ thu gom, xử lý:  

 

 

 

 

 

Hình 3.1. Sơ đồ hệ thống thu gom, thoát nước mưa 

*Thuyết minh: 

1. Nước mưa chảy tràn trên mái công trình: theo đ°ång áng dẫn PVC D110 đÃu nái 
vào há tháng tiêu thoát n°ãc m°a trên mặt bằng cÁng. 

2. Nước mưa chảy tràn trên mặt bằng cảng: Đ°āc thu gom qua các ga thu n°ãc 
m°a trên mặt bãi theo các đ°ång cáng bê tông đÃu nái vãi nhau và thoát ra sông B¿ch 
Đằng qua 3 điÇm xÁ thÁi. 

- TuyÃn cáng theo trăc BÁc – Nam: Các cáng bê tông đúc sẵn D800mm có tổng 
chiÅu dài khoÁng 1.400m, đá dác i=0,2%. 

- TuyÃn cáng theo trăc Đông – Tây: Các cáng bê tông đúc sẵn D600 có tổng chiÅu 
dài khoÁng 740m, đá dác i= 0,2%. 

- Rãnh thu n°ãc kích th°ãc 300x680mm t¿i khu vāc bác xÃp Container bằng RTG, 
đá dác i=0,2%. 

*Thông số kỹ thuật của công trình tiêu thoát nước mưa chảy tràn tại cảng: 

- Đ°ång áng dẫn PVC D110;  

- Cáng BT đúc sẵn D800mm, D600mm; 

- Rãnh thu kích th°ãc 300x680mm. 

- Nguãn tiÃp nh¿n: Sông B¿ch Đằng. 

*Đánh giá khả năng tiêu thoát nước mưa:  

- Trong quá trình ho¿t đáng, Công ty thuê đ¢n vá có chćc n�ng n¿o vét bùn cặn t¿i 
công trình rãnh thu, há ga lÁng cặn đánh kỳ 6 tháng/lần (thời điểm trước mùa mưa bão) 
nên đÁm bÁo khÁ n�ng tiêu thoát n°ãc m°a.  

N°ãc m°a chÁy 
tràn trên mái công 

trình 

N°ãc m°a chÁy 
tràn trên mặt bằng 

Công ty 

Cáng BT 
đúc sẵn 

ĐiÇm xÁ  

Đ°ång áng 
dẫn PVC D110 

Sông 
B¿ch Đằng 
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- Ngoài ra, Công ty sÁ thāc hián nghiêm túc các bián pháp thu gom, phân lo¿i và 
chuyÇn giao chÃt thÁi đúng quy đánh, đÁm bÁo hành lang tiêu thoát n°ãc xung quanh 
công trình thu thoát n°ãc m°a cąa c¢ sç, tránh tình tr¿ng ùn ć, ć đọng dòng chÁy. 

3.1.2. Thu gom, thoát nước thải 

a. Công trình thu gom xử lý nước thải sinh hoạt 

*Nguồn và thành phần: Lo¿i n°ãc thÁi này phát sinh từ ho¿t đáng sinh ho¿t, �n 
uáng cąa cán bá, công nhân viên làm viác t¿i CÁng và n°ãc thÁi phát sinh từ ho¿t đáng 
sinh ho¿t cąa khách đÃn giao dách t¿i CÁng vãi thành phần đặc tr°ng gãm hāp chÃt hÿu 
c¢ (BOD, COD), tổng N, tổng P, TSS, dầu mÿ đáng thāc v¿t, Coliform,... 

*Lượng thải: l°āng n°ãc cÃp cho ho¿t đáng sinh ho¿t, �n uáng cąa cán bá, công 
nhân viên làm viác t¿i CÁng và khách đÃn giao dách t¿i CÁng là 13,04 m3/ngày đêm 
(l°āng phát thÁi thāc tÃ theo tính toán t¿i bÁng 1.6). Theo Nghá đánh sá 80:2014/NĐ-CP, 
đánh mćc n°ãc thÁi sinh ho¿t bằng n°ãc cÃp đầu vào và bằng 13,04 m3/ngày đêm. 

*Sơ đồ thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt của Công ty như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.2. Sơ đồ thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt 

*Thuyết minh sơ đồ, công nghệ:  

+ N°ãc thÁi sinh ho¿t phát sinh t¿i khu vāc nhà vá sinh khu v�n phòng đ°āc thu 
gom, xử lý t¿i bÇ tā ho¿i, dung tích 7,7 m3; n°ãc thÁi khu vá sinh nhà �n ca đ°āc thu 
gom, xử lý t¿i bÇ tā ho¿i, dung tích 12 m3; n°ãc thÁi t¿i khu vá sinh khu dách vă đ°āc thu 

D110 D110 
D110 

Sông B¿ch Đằng 

N°ãc thÁi từ nhà 
vá sinh v�n phòng 

N°ãc thÁi từ nhà 
vá sinh nhà �n ca 

N°ãc thÁi từ khu 
dách vă 

BÇ tā ho¿i (dung 
tích 7,7m3) 

BÇ tā ho¿i (dung 
tích 12m3) 

BÇ lÁng 4 ng�n khu vāc nhà �n ca 

HTXLNT t¿p trung công 
suÃt 25 m3/ngày đêm 

ĐiÇm xÁ thÁi 

D110 

D110 D110 D110 

HDPE D32 
PVC D90 

 PVC D76, BTCT D800 

N°ãc thÁi nhà bÃp 

BÇ tách dầu mÿ 
(dung tích 0,5m3) 

D110 

BÇ tā ho¿i (dung 
tích 15,4m3) 
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gom, xử lý t¿i bÇ tā ho¿i, dung tích 15,4 m3. BÇ tā ho¿i có chćc n�ng lÁng cặn, lên men 
lÁng cặn, xử lý đ°āc phần nào thành phần ô nhißm chća trong n°ãc thÁi sinh ho¿t. Đánh 
kỳ 3 tháng/lần (hoặc tùy vào tình hình hoạt động thực tế tại cảng), Công ty thuê Công ty 
TNHH MTV thoát n°ãc HÁi Phòng n¿o vét bùn thÁi t¿i bÇ tā ho¿i 3 ng�n và xử lý theo 
đúng quy đánh.  

+ N°ãc thÁi nhà �n đ°āc thu gom, xử lý t¿i bÇ tách mÿ dung tích 0,5 m3. T¿p chÃt 
thô đ°āc giÿ l¿i t¿i rọ chÁn rác t¿i bãn rửa; phần n°ãc tiÃp tăc chÁy vào bÇ lÁng 4 ng�n đÇ 
xử lý. Váng dầu mÿ có tỷ trọng nhẹ h¢n n°ãc sÁ nổi lên bÅ mặt cąa bÇ và đ°āc bá ph¿n 
bÃp vãt đánh kỳ 1 tuần/lần, phần chÃt l¢ lửng lÁng cặn phần nào xuáng đáy bÇ. T¿p chÃt 
thô và váng dầu mÿ đ°āc xử lý cùng chÃt thÁi sinh ho¿t t¿i c¢ sç. Đánh kỳ 1 tháng/lần 
(hoặc tùy vào tình hình hoạt động thực tế tại khu vực bếp ăn), Công ty thuê Công ty 
TNHH MTV thoát n°ãc HÁi Phòng n¿o vét bùn thÁi t¿i bÇ tách mÿ 2 ng�n và xử lý theo 
đúng quy đánh.  

+ N°ãc thÁi sinh ho¿t sau các công đo¿n xử lý t¿i bÇ tā ho¿i và n°ãc thÁi nhà �n sau 
bÇ tách mÿ 2 ng�n tiÃp tăc theo đ°ång áng dẫn PVC vào bÇ lÁng 4 ng�n đÇ tiÃp tăc xử lý, 
sau đó đ°āc b¢m vÅ há tháng xử lý n°ãc thÁi t¿p trung công suÃt 25 m3/ngày đêm đÇ xử 
lý đ¿t tiêu chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT (cát B). N°ãc sau xử lý đ°āc theo áng dẫn 
D76 và qua cáng BT đúc sẵn D800 xÁ vào sông B¿ch Đằng. 

*Thông số kỹ thuật:  

Stt Tên công trình Đ¢n 
vá 

Sß 
l°ÿng 

Kích th°ác 
(dài x rßng x sâu) 

Ghi chú 

1 

BÇ tā ho¿i t¿i 
khu vāc nhà v�n 
phòng, nhà �n 

ca, khu vāc nhà 
dách vă 

BÇ 03 

- 01 bÇ tā ho¿i 3 ng�n t¿i khu vāc 
nhà v�n phòng, dung tích chća 7,7 
m3, kích th°ãc 3 x 2,4 x 1 (m) 
- 01 bÇ tā ho¿i 3 ng�n t¿i khu vāc 
nhà �n ca, dung tích chća 12 m3; 
Kích th°ãc: 3,2 x 3,4 x 1 (m) 
- 01 bÇ tā ho¿i 3 ng�n t¿i khu vāc 
nhà dách vă, dung tích chća 15,4 m3; 
Kích th°ãc: 3,0 x 5,1 x 1 (m) 

BÇ đ°āc xây 
dāng vãi kÃt cÃu 
bê tông cát thép 
đáy dày 150mm; 

mac 200; trát 
vÿa dày 1,5 cm; 
bê tông lót đáy 
dày 100mm; 

mac 100; thành 
bÇ xây g¿ch đặc 
200mm, trát vÿa 

dày 1 cm 

2 
BÇ tách mÿ 2 

ng�n 
BÇ 01 

Dung tích chća là 0,5 m3; Kích 
th°ãc: 1,2 x 0,7 x 0,8 (m) 

3 BÇ lÁng 4 ng�n BÇ 01 
Dung tích 4,8 m3; Kích th°ãc: 2 x 2 
x 1,2 (m) 

b. Công trình thu gom xử lý nước thải rửa phương tiện xe container 

*Nguồn và thành phần: Lo¿i n°ãc thÁi này phát sinh từ ho¿t đáng rửa ph°¢ng tián 
xe cotainer vãi thành phần đặc tr°ng gãm chÃt rÁn l¢ lửng, dầu mÿ ,... 

*Lượng thải: l°āng n°ãc cÃp cho ho¿t đáng rửa ph°¢ng tián xe container là 2,86 
m3/ngày đêm (l°āng phát thÁi thāc tÃ theo tính toán t¿i bÁng 1.6). Theo Nghá đánh sá 
80:2014/NĐ-CP, đánh mćc n°ãc thÁi bằng n°ãc cÃp đầu vào và bằng 2,86 m3/ngày đêm. 
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*Sơ đồ thu gom, xử lý nước thải rửa phương tiện xe container: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.3. Sơ đồ thu gom, xử lý nước thải rửa phương tiện xe container 

*Thuyết minh sơ đồ, công nghệ:  

+ N°ãc thÁi phát sinh t¿i khu vāc rửa các ph°¢ng tián xe container sÁ theo đ°ång 
áng dẫn D110 vào bÇ lÁng 4 ng�n t¿i khu vāc rửa ph°¢ng tián xe container đÇ xử lý.  

+ Nguyên lý ho¿t đáng cąa bÇ lÁng 4 ng�n: Đầu tiên n°ãc thÁi theo rãnh thu dẫn 
vào ng�n thć nhÃt cąa bÇ, t¿i đây có l°ãi chÁn rác đÇ giÿ l¿i rác có kích th°ãc lãn, t¿i 
ng�n thć 2 bá trí tÃm thÃm dầu đÇ giÿ l¿i các váng dầu mÿ nổi lên trên mặt, phần n°ãc 
trong không nhißm dầu tiÃp tăc chÁy tràn lần l°āt qua các ng�n 3, 4 đÇ lÁng cặn chÃt rÁn 
l¢ lửng. 

+ Phần n°ãc trong sau khi qua ng�n 4 đ°āc theo áng D90 chÁy vào há tháng xử lý 
n°ãc thÁi t¿p trung đÇ tiÃp tăc xử lý. Đánh kỳ, Công ty thuê đ¢n vá chćc n�ng n¿o vét bùn 
thÁi t¿i các rãnh thu, bÇ lÁng 4 ng�n (định kỳ 1 tháng/lần) và thay thÃ gái thÃm dầu đÇ xử 
lý cùng vãi chÃt thÁi nguy h¿i phát sinh cąa CÁng.  

+ N°ãc thÁi từ quá trình rửa các ph°¢ng tián xe container cùng vãi n°ãc thÁi sinh 
ho¿t sau khi xử lý t¿i HTXLNT t¿p trung công suÃt 25 m3/ngày đêm đ¿t tiêu chuẩn 
QCVN 40:2011/BTNMT sÁ theo áng dẫn PVC D76 và qua cáng bê tông đúc sẵn D800 
xÁ vào sông B¿ch Đằng. 

*Thông số kỹ thuật của bể lắng 4 ngăn:  

Stt Tên công 
trình 

Đ¢n 
vá 

Sß 
l°ÿng 

Kích th°ác 
(dài x rßng x sâu) 

Ghi chú 

1 BÇ lÁng 4 
ng�n t¿i khu 

BÇ 01 
Dung tích chća là 8 m3; Kích th°ãc: 
7,46 x 2 x 1,1 (m) gãm 4 ng�n: 

BÇ đ°āc xây dāng 
vãi kÃt cÃu bê tông 

Sông B¿ch Đằng 

N°ãc thÁi rửa ph°¢ng 
tián xe container 

 

BÇ tách dầu n°ãc rửa xe container 

HTXLNT t¿p trung công 
suÃt 25 m3/ngày đêm 

ĐiÇm xÁ thÁi 

D110 

D90 

 PVC D76, BTCT D800 
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vāc rửa 
ph°¢ng tián 
xe container 

- Ng�n 1 dung tích chća 2,112 m3 
kích th°ãc 0,96 x 2 x 1,1 (m) 
- Ng�n 2 dung tích chća 1,991 m3 
kích th°ãc 0,9 x 2 x 1,1 (m) 
- Ng�n 3 dung tích chća 1,991 m3 
kích th°ãc 0,9 x 2 x 1,1 (m) 
- Ng�n 4 dung tích chća 2,112 m3 
kích th°ãc 0,96 x 2 x 1,1 (m) 

cát thép đáy dày 
150mm; mac 200; 

trát vÿa dày 1,5 
cm; bê tông lót đáy 
dày 100mm; mac 
100; thành bÇ xây 
g¿ch đặc 200mm, 
trát vÿa dày 1 cm 

c. Hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 25 m3/ngày đêm:  

*Thu gom sơ bộ: N°ãc thÁi sinh ho¿t, n°ãc thÁi từ nhà �n sau xử lý s¢ bá t¿i bÇ tā 
ho¿i 3 ng�n và bÇ tách mÿ 2 ng�n tiÃp tăc qua bÇ lÁng 4 ng�n t¿i khu vāc nhà �n ca cùng 
vãi n°ãc thÁi từ quá trình rửa các ph°¢ng tián xe container sau khi đ°āc xử lý t¿i bÇ tách 
dầu khu vāc rửa container và đÃu nái vào công trình xử lý b¿c 2: há tháng xử lý n°ãc thÁi 
t¿p trung vãi công nghá sinh học đÇ xử lý chÃt hÿu c¢, chÃt vô c¢, chÃt dinh d°ÿng kÃt 
hāp lÁng, lọc, khử trùng đÇ xử lý vi sinh v¿t gây bánh tr°ãc khi thÁi vào nguãn tiÃp nh¿n. 

*Sơ đồ công nghệ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.4. Quy trình xử lý nước thải tại hệ thống xử lý nước thải tập trung 

*Thuyết minh công nghệ: 

+ BÃ gom: Toàn bá n°ãc thÁi sinh ho¿t sau xử lý s¢ bá t¿i bÇ tā ho¿i 3 ng�n, n°ãc 
thÁi nhà �n thu gom xử lý s¢ bá t¿i bÇ tách mÿ 2 ng�n và bÇ lÁng 4 ng�n khu vāc nhà �n 
cùng vãi n°ãc thÁi từ quá trình rửa các ph°¢ng tián xe container sau khi đ°āc xử lý t¿i bÇ 

N°ãc thÁi vá sinh và bÃp 
�n sau xử lý s¢ bá 

N°ãc vá sinh xe container 
sau xử lý s¢ bá 

BÇ gom 

BÇ Aerotank 

BÇ lÁng 

BÇ khử trùng 

Há ga cuái 

Sông B¿ch Đằng 

Cloramin B 

Thổi khí Bùn 
tuần 
hoàn 

Bùn d° 
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tách dầu khu vāc rửa ph°¢ng tián xe container đ°āc thu gom vào bÇ gom tr°ãc khi theo 
đ°ång áng D100 dẫn vÅ tr¿m xử lý n°ãc thÁi t¿p trung. T¿i bÇ gom n°ãc thÁi đ°āc ổn 
đánh l°u l°āng, các chÃt ô nhißm cũng nh° đá pH. Sau đó n°ãc thÁi từ bÇ gom đ°āc b¢m 
tā đáng sang bÇ aerotank cąa thiÃt bá xử lý hāp khái. 

+ BÃ Aerotank: N°ãc đ°āc xử lý qua 2 b°ãc. B°ãc 1 là quá trình nitrat hoá nhằm 
khử mát phần hàm l°āng chÃt nit¢, phát pho. Sau đó n°ãc thÁi đ°āc cÃp không khí đÇ 
các vi sinh v¿t hiÃu khí ho¿t đáng chuyÇn hoá NH4

+ sang d¿ng NO2
- và NO3

-. Quá trình 
xử lý vi sinh sÁ xử lý thành phần hÿu c¢ ô nhißm làm giÁm nãng đá BOD, COD trong 
n°ãc thÁi. 

+ BÃ lÁng: Sau khi n°ãc thÁi đ°āc trÁi qua quá trình hình thành các cặn bông l¢ 
lửng trong bÇ Aerotank sÁ tiÃp tăc đ°āc đ°a sang bÇ lÁng nhằm tách bùn cặn khßi n°ãc. 
Thåi gian l°u n°ãc trong bÇ khoÁng 3h đÇ các h¿t bông cặn có tỷ trọng lãn sÁ lÁng xuáng 
đáy bÇ; Phần n°ãc trong đ°āc dẫn sang bÇ khử trùng; Mát phần bùn lÁng đ°āc b¢m hãi 
vÅ Aerotank đÇ bù đÁp l¿i sā thiÃu hăt cąa bùn ho¿t tính trong bÇ, nâng cao khÁ n�ng xử 
lý n°ãc thÁi cąa há tháng; Phần bùn d° đánh kỳ sÁ đ°āc đ¢n vá có chćc n�ng thu gom, 
v¿n chuyÇn và xử lý theo đúng quy đánh. 

+ BÃ khử trùng: Sau khi n°ãc thÁi đ°āc trÁi qua quá trình lÁng chÁy sang bÇ khử 
trùng. T¿i đây vẫn còn khÁ n�ng tãn t¿i vi sinh v¿t trong n°ãc thÁi. Vì v¿y, Công ty tiÃn 
hành bổ sung hoá chÃt khử trùng đÇ tiêu diát các vi sinh v¿t này.  

+ XÁ thÁi: N°ãc thÁi sau quá trình khử trùng đÁm bÁo QCVN 40:2011/BTNMT 
(cát B): Quy chuẩn kỹ thu¿t quác gia n°ãc thÁi công nghiáp đ°āc theo đ°ång áng dẫn 
PVC D76 và qua cáng bê tông đúc sẵn D800 xÁ vào sông B¿ch Đằng. 

*Chất lượng nước thải sau xử lý:  

- N°ãc thÁi sau quá trình khử trùng đÁm bÁo QCVN 40:2011/BTNMT (cát B): Quy 
chuẩn kỹ thu¿t quác gia n°ãc thÁi công nghiáp đ°āc theo đ°ång áng dẫn PVC D76 và 
qua cáng BT đúc sẵn D800 xÁ vào sông B¿ch Đằng.  

- Bùn thÁi t¿i các bÇ xử lý sÁ thuê đ¢n vá có chćc n�ng n¿o vét và v¿n chuyÇn xử lý 
theo đúng quy đánh.  

*Hoá chất sử dụng trong quá trình vận hành hệ thống xử lý nước thải: Hóa chÃt 
đ°āc khử trùng đ°āc sử dăng t¿i há tháng xử lý n°ãc thÁi là Cloramin B (dạng hạt 8%) 
vãi l°āng dùng khoÁng 400g/ngày đêm. Hóa chÃt này đ°āc đāng trong háp, đ¿y kín và 
l°u trÿ trong khu vāc riêng, đ°āc đánh dÃu, ghi tên và đánh l°āng hóa chÃt đÇ thu¿n tián 
trong quá trình sử dăng. 

*Thông số kỹ thuật: 
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Bảng 3.1. Kích thước các bể trong hệ thống xử lý nước thải tập trung 

Stt Danh māc Sß l°ÿng 
Dung tích 

(m3) 
Dài x rßng x sâu 

(m) K¿t cÃu 

1 BÇ thu gom 01 bÇ 9,8 3,4x2,4x1,2 
BÇ xây bê tông cát 

thép, nÅn láng xi m�ng 
cháng thÃm, t°ång g¿ch 

2 BÇ Aerotank 01 bÇ 22,2 3,7x2,45x2,45 
ThiÃt bá hāp khái bằng 

thép 
3 BÇ lÁng 01 bÇ 3,96 1,35x1,2x2,45 
4 BÇ khử trùng 01 bÇ 2,94 1,0x1,2x2,45 

5 
Phòng điÅu 

khiÇn 
01 phòng  1,0x2,45  

d. Công trình thoát nước thải 

 N°ãc thÁi sau khi đ°āc xử lý t¿i há tháng xử lý n°ãc thÁi t¿p trung công suÃt 25 
m3/ngày đêm đ¿t QCVN 40:2011/BTNMT (cát B): Quy chuẩn kỹ thu¿t quác gia n°ãc 
thÁi công nghiáp đ°āc theo đ°ång áng dẫn PVC D76 và qua cáng BT đúc sẵn D800 xÁ 
vào sông B¿ch Đằng.  

e. Điểm xả nước thải sau xử lý 

- ĐiÇm xÁ n°ãc thÁi: t¿i há ga sau há tháng xử lý n°ãc thÁi tr°ãc khi xÁ ra sông 
B¿ch Đằng. 

- To¿ đá điÇm xÁ: X = 2304402.607 (m); Y = 607857.637 (m). 

- Nguãn tiÃp nh¿n n°ãc thÁi: sông B¿ch Đằng đo¿n chÁy qua đáa ph¿n ph°ång 
Đông HÁi 2, qu¿n HÁi An, thành phá HÁi Phòng. 

- To¿ đá tiÃp nh¿n n°ãc thÁi: X = 2304420.223 (m); Y = 607869.017 (m). 

(Hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105o45', múi chiếu 30) 

Nguãn: GiÃy phép xÁ n°ãc thÁi vào nguãn n°ãc sá 3943/GP-UBND do UBND 
thành phá HÁi Phòng cÃp ngày 29/12/2021 (Gia hạn lần thā nhất) 

3.1.3. Nước thải từ tàu (nước dằn tàu và nước thải từ tàu) 

- Tuân thą quy đánh hián hành theo Nghá đánh sá 21:2012/NĐ-CP ngày 21/3/20212 
vÅ quÁn lý CÁng biÇn và luãng hàng hÁi - Theo điÅu 78 nêu rõ "Tàu thuyền khi hoạt động 
trong cảng phải thực hiện chế độ đổ rác, bơm xả nước bẩn và nước dằn tàu theo quy 

đinh và chỉ dẫn cÿa Cảng vụ Hàng hải và doanh nghiệp cảng hoặc tổ chāc, đơn vị kinh 
doanh dịch vụ vệ sinh tàu thuyền tại cảng phải bố trí thuận tiện để tiếp nhận rác thải, 
nước bẩn từ tàu thuyền và được thu phí dịch vụ theo quy định". 

- Lo¿i n°ãc thÁi này không đ°āc thu gom, xử lý t¿i các công trình xử lý n°ãc thÁi s¢ 
bá, há tháng xử lý n°ãc thÁi t¿p trung t¿i cÁng mà Công ty Cổ phần CÁng xanh Vip đã ký 
hāp đãng sá 43/2024.TK/TT41 ngày 03/01/2024 vãi Công ty Cổ phần Hoà Anh vÅ viác 
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th°ång trāc tiÃp nh¿n, thu gom và xử lý chÃt thÁi nguy h¿i từ tàu thuyÅn t¿i CÁng 
Container Vip Green Port. 

- Quán triát chą tàu tuyát đái không đ°āc xÁ thÁi trāc tiÃp lo¿i n°ãc này xuáng sông, biÇn. 

 

3.2. Công trình, bián pháp lý bāi, khí thÁi 

a. Bụi và khí thải của tàu, thuyền, sà lan cập bến cảng 

- Duy trì viác điÅu phái giao thông t¿i khu vāc cÁng hāp lý, không xÁy ra tình tr¿ng 
cùng lúc có quá nhiÅu ph°¢ng tián v¿n tÁi neo đ¿u hoặc bÃn CÁng. 

- Ph°¢ng tián phÁi tuân thą quy đánh pháp lu¿t hián hành vÅ quy chuẩn kỹ thu¿t 
quác gia vÅ ng�n ngừa ô nhißm do ph°¢ng tián thuỷ nái đáa; 

- Tàu thuyÅn phÁi tuân thą quy đánh cąa pháp lu¿t hián hành vÅ quy chuẩn kỹ thu¿t 
quác gia vÅ há tháng ng�n ngừa ô nhißm sông cąa tàu; 

- Quy đánh các tàu ra vào khu vāc phÁi bÁo đÁm chÃt l°āng khí thÁi, đáp ćng phă 
lăc VI cąa MARPOL. ĐÇ đáp ćng yêu cầu này, chą tàu sÁ phÁi thay thÃ lo¿i bß dầu đát 
có nãng đá sunfua thÃp h¢n 0,5% hoặc phÁi lÁp đặt thiÃt bá lọc khí thÁi cho tàu, khuyÃn 
khích các chą tàu h¿n chÃ v¿n hành máy móc trong quá trình làm hàng t¿i cÁng khi không 
cần thiÃt, sử dăng nhiên liáu s¿ch và th°ång xuyên bÁo trì máy móc cąa tàu. 

- CÃm đát rác trên tàu khi ho¿t đáng trên tuyÃn. 

b. Bụi và khí thải từ các phương tiện vận chuyển hàng hoá thông qua cảng, các 
thiết bị máy móc làm việc tại cảng 

- Ph°¢ng tián v¿n tÁi chß v¿n chuyÇn đúng khái l°āng hàng hoá cho phép. 

- Sử dăng thiÃt bá bác xÃp, làm hàng hián đ¿i đÇ giÁm thiÇu băi, cũng nh° t�ng 
c°ång c¢ giãi hoá, tā đáng hoá, giÁm lao đáng thą công ç nhÿng công đo¿n có thÇ phát 
sinh băi, khí thÁi. 

- Th°ång xuyên vá sinh, quét dọn, cử cán bá chuyên trách giám sát công tác vá sinh 
công nghiáp t¿i khu vāc cầu cÁng. 

- Phun n°ãc làm ẩm đ°ång nái bá, sân bãi vào nhÿng ngày khô nóng đÇ giÁm phát 
tán băi tần suÃt 1-2 lần/ngày. 

- Trang bá đầy đą bÁo há lao đáng cho công nhân nh° g�ng tay, khẩu trang,... 

- Các ph°¢ng tián, thiÃt bá chuyÇn tÁi, chća dầu sÁ đ°āc th°ång xuyên kiÇm tra, bÁo 
trì đÇ tránh rò rß, r¢i vãi. 

- Th°ång xuyên theo dõi, bÁo trì (kiÇm tra đá mòn chi tiÃt, bÁo d°ÿng máy móc, 
thay các chi tiÃt hßng...) đ�ng kiÇm đái vãi các trang thiÃt bá v¿n hành trong khu vāc 
cÁng theo đúng quy đánh. 

- Quy đánh tác đá tái đa cho phép cąa các xe ra vào khu vāc cÁng là 10-15km/h 
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- Ch�m sóc há tháng cây xanh t¿i cÁng, đÁm bÁo phą xanh đÇ giÁm thiÇu băi phát tán ra 
bên ngoài, đãng thåi t¿o thẩm mỹ, cÁnh quan môi tr°ång trong khuôn viên cąa cÁng. 

3.3. Công trình, bián pháp l°u giÿ, xử lý chÃt thÁi rÁn thông th°ãng 

3.3.1. Chất thải rắn sinh hoạt 

*Nguồn phát sinh: Lo¿i chÃt thÁi này phát sinh từ ho¿t đáng sinh ho¿t cąa cán bá 
công nhân viên làm viác t¿i CÁng và nhân viên đÃn làm viác t¿i khái dách vă.  

*Thành phần: chą yÃu là các chÃt dß phân huỷ, thành phần chính bao gãm các lo¿i 
thāc phẩm thừa, bao bì giÃy văn, chai lọ,... 

*Lượng phát sinh:  

- Tính toán theo lý thuyÃt: Theo QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thu¿t Quác gia 
vÅ quy ho¿ch xây dāng đánh mćc phát sinh rác thÁi sinh ho¿t là 1,3 kg/ngày. 

+ Đái vãi cán bá, nhân viên làm viác t¿i cÁng: Tổng sá cán bá công nhân viên làm 
viác t¿i CÁng là 172 ng°åi, mßi ng°åi làm viác 1 ca, mćc thÁi CTR sinh ho¿t là 0,5 
kg/ng°åi/ca. Khái l°āng CTR sinh ho¿t phát sinh lãn nhÃt là: 172 ng°åi x 0,5 
kg/ng°åi/ngày =86 kg/ngày  

+ Đái vãi nhân viên đÃn làm viác t¿i khái dách vă (phòng thą tăc và đổi lánh, thāc 
hián giao dách) là 100 ng°åi, mćc phát thÁi CTR sinh ho¿t là 0,2 kg/ngày. Khái l°āng 
CTR sinh ho¿t phát sinh là: 100 ng°åi x 0,2 kg/ng°åi/ngày=20 kg/ngày 

=> Tổng khái l°āng CTR sinh ho¿t phát sinh tái đa t¿i CÁng là 86 kg/ngày + 20 
kg/ngày = 106 kg/ngày ≈3.180 kg/tháng. 

- Theo tháng kê khái l°āng thāc tÃ, thu gom xử lý n�m 2023 cąa Công ty l°āng 
CTR sinh ho¿t phát sinh là: 82,56 kg/ngày đêm ~ 2.476,8 kg/tháng. 

*Biện pháp thu gom xử lý: 

- Phân lo¿i rác thÁi theo QuyÃt đánh 60/2023/QĐ-UBND ngày 25/12/2023 cąa UBND 
thành phá HÁi Phòng. ChÃt thÁi sinh ho¿t phÁi đ°āc phân lo¿i t¿i nguãn, sau phân lo¿i phÁi 
đ°āc l°u chća trong các thùng riêng biát, có dÃu hiáu nh¿n biÃt lo¿i chÃt thÁi hoặc theo các 
quy đánh hián hành cąa pháp lu¿t. 

- Bá trí các thùng chća 20 lít, 50 lít - 100 lít có nÁp đ¿y đÇ thu gom chÃt thÁi rÁn sinh 
ho¿t t¿i các khu vāc c�ng tin, khu vāc v�n phòng.  

- Nâng cao trách nhiám cąa cán bá, công nhân viên làm viác t¿i cÁng thāc hián nghiêm 
chßnh nái quy giÿ gìn vá sinh môi tr°ång chung, vćt rác đúng n¢i quy đánh. 

- Quy đánh các vá trí đặt thùng rác - nhÿng vá trí dß thu¿n tián, dß nhìn thÃy. 

- Hián t¿i, Công ty đang chuyÇn giao chÃt thÁi sinh ho¿t cho Công ty TNHH MTV 
Môi tr°ång đô thá HÁi Phòng theo hāp đãng vá sinh sá 28122023/HĐ-DV ngày 
28/12/2023. 

3.3.2. Chất thải rắn công nghiệp 



 
Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường cÿa Dự án <Cảng Container Vip Green Port=  

Chÿ cơ sở: Công ty Cổ phần Cảng xanh Vip – 2024  33 
 

*Nguồn phát sinh và thành phần:  

- Ho¿t đáng sÁn xuÃt: Ho¿t đáng l°u chća hàng hoá t¿i bãi chća và ho¿t đáng sửa 
chÿa, bÁo d°ÿng máy móc thiÃt bá hß trā quá trình bác xÃp hàng hoá t¿i CÁng vãi thành 
phần chą yÃu là thùng bìa Carton, gß, xáp, phă kián, cÃu kián hßng,... 

- Ngoài ra, còn có bùn cặn, bùn thÁi n¿o vét đánh kỳ t¿i công trình thoát n°ãc m°a, 
n°ãc thÁi.  

*Lượng phát sinh: Theo báo cáo công tác quÁn lý môi tr°ång n�m 2023 cąa CÁng 
Container Vip Green Port, khái l°āng chÃt thÁi rÁn phát sinh khoÁng 50 kg/tháng ~ 600 kg/n�m. 

*Biện pháp thu gom xử lý: 

- Toàn bá chÃt thÁi rÁn sÁn xuÃt đ°āc thu gom, phân lo¿i t¿i nguãn, t¿p kÃt vào kho 
chća và chuyÇn giao đánh kỳ cho đ¢n vá có chćc n�ng. 

- Đái vãi bùn thÁi, bùn cặn n¿o vét đánh kỳ t¿i công trình xử lý n°ãc thÁi, n°ãc 
m°a: Công ty thuê đ¢n vá có chćc n�ng đÃn n¿o vét đãng thåi, v¿n chuyÇn, xử lý theo 
đúng quy đánh. Do đó, lo¿i chÃt thÁi này không tãn chća trong kho. Thåi điÇm n¿o vét dā 
kiÃn tr°ãc thåi điÇm m°a bão hoặc sau thåi điÇm m°a lãn kéo dài nhiÅu ngày.  

- Công ty đã ký hāp đãng vãi Công ty Cổ phần Hoà Anh vÅ viác thu gom, v¿n 
chuyÇn, xử lý chÃt thÁi rÁn thông th°ång sá 42A/2024.TK/XLCTNH ngày 02/01/2024.  

*Công trình lưu giữ: 01 kho chća dián tích 16,5 m2, khép kín, t°ång bao quanh 
bằng v¿t liáu cháng cháy, nÅn bê tông, mái lāp tôn. Trang bá đầy đą thiÃt bá PCCC.  

3.3.3. Chất thải từ tàu thuyền 

- Công ty không thu gom, xử lý đái vãi lo¿i chÃt thÁi này. Công ty đã ký hāp đãng 
nguyên tÁc sá 20/2023/HĐ-MTĐT ngày 31/12/2023 vãi Công ty TNHH MTV môi 
tr°ång đô thá HÁi Phòng vÅ viác thu gom, v¿n chuyÇn và xử lý chÃt thÁi sinh ho¿t từ tàu 
thuyÅn trong vùng n°ãc do Công ty Cổ phần CÁng xanh Vip quÁn lý.  

- Quán triát chą tàu tuyát đái không đ°āc xÁ thÁi trāc tiÃp lo¿i chÃt thÁi này xuáng 
sông, biÇn. 

3.4. Công trình, bián pháp l°u giÿ, xử lý chÃt thÁi nguy h¿i 

*Nguồn phát sinh và thành phần:  

+ Từ ho¿t đáng bÁo d°ÿng thiÃt bá xÃp dÿ, v¿n chuyÇn và sửa chÿa container: Dầu 
thÁi, gi¿ lau dính dầu, mÿ, Ác quy, bao bì dầu mÿ, bá lọc dầu thÁi, má phanh thÁi, dầu 
thÁi& 

+ Từ ho¿t đáng v�n phòng: pin thÁi, māc in thÁi. 

+ Từ ho¿t đáng chiÃu sáng: Bóng đèn huỳnh quang thÁi. 

*Lượng phát sinh: 

Bảng 3.2. Thống kê khối lượng CTNH phát sinh cÿa Công ty 
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Stt Tên chÃt thÁi Tr¿ng thái 
tồn t¿i Mã CTNH Sß l°ÿng trung 

bình (kg/n�m) 

1 
Bóng đèn huỳnh quang và các lo¿i 
thuỷ tinh ho¿t tính thÁi  RÁn 16 01 06 50 

2 Pin thÁi RÁn 19 06 05 2 

3 Māc in thÁi có thành phần nguy h¿i RÁn 08 02 01 5 

4 Bá lọc dầu đã qua sử dăng RÁn 15 01 02 500 

5 Dầu đáng c¢, háp sá và bôi tr¢n thÁi Lßng 17 02 03 900 

6 
Bao bì kim lo¿i cćng (đã chća chÃt 
khi thÁi ra là CTNH) thÁi RÁn 18 01 02 100 

7 Má phanh thÁi RÁn 15 01 06 10 

8 
ChÃt hÃp thă, v¿t liáu lọc, gi¿ lau, vÁi 
bÁo vá thÁi bá nhißm các thành phần 
nguy h¿i 

RÁn 18 02 01 1.000 

9 Àc quy thÁi RÁn 19 06 01 10 

Tổng 2.577 

*Biện pháp thu gom xử lý: 

- Thāc hián thu gom, phân lo¿i chÃt thÁi nguy h¿i vào thùng phuy chća, dung tích từ 
200 lít/thùng, có nÁp đ¿y, ghi đầy đą tên, mã sá CTNH; t¿p kÃt vào kho chća và chuyÇn 
giao đánh kỳ cho đ¢n vá chćc n�ng v¿n chuyÇn, xử lý. 

- Công ty đã ký hāp đãng 42/2024.TK/XLCT ngày 03/01/2024 vãi Công ty Cổ 
phần Hoà Anh vÅ viác thu gom, v¿n chuyÇn xử lý chÃt thÁi nguy h¿i. 

- L¿p, sử dăng, l°u trÿ và quÁn lý chćng từ chÃt thÁi nguy h¿i, báo cáo quÁn lý chÃt 
thÁi nguy h¿i (định kỳ và đột xuất) và các hã s¢, tài liáu, nh¿t ký liên quan đÃn công tác 
quÁn lý chÃt thÁi nguy h¿i theo quy đánh. 

*Công trình lưu giữ:  

- Bá trí kho chća chÃt thÁi nguy h¿i, có dián tích 15 m2.  

- Quy cách bá trí kho: Mặt sàn trong kho bÁo đÁm kín khít, không bá thẩm thÃu và 
tránh n°ãc m°a chÁy tràn từ bên ngoài vào; có mái che kín nÁng, m°a cho toàn bá khu 
vāc l°u giÿ; thiÃt kÃ h¿n chÃ gió trāc tiÃp vào bên trong; có bián pháp cách ly vãi các lo¿i 
chÃt thÁi nguy h¿i hoặc nhóm chÃt thÁi nguy h¿i khác có khÁ n�ng phÁn ćng hóa học vãi 
nhau; kho l°u chća chÃt thÁi nguy h¿i bÁo đÁm không chÁy tràn chÃt lßng ra bên ngoài 
khi có sā cá rò rß, đổ tràn; có đầy đą thiÃt bá, dăng că phòng cháy chÿa cháy theo quy 
đánh cąa pháp lu¿t vÅ PCCC; có v¿t liáu hÃp thă (nh° cát khô) và x¿ng đÇ sử dăng trong 
tr°ång hāp rò rß, r¢i vãi, đổ tràn chÃt thÁi nguy h¿i ç thÇ lßng; có biÇn dÃu hiáu cÁnh báo, 
phòng ngừa phù hāp vãi lo¿i chÃt thÁi nguy h¿i đ°āc l°u giÿ theo tiêu chuẩn Viát Nam 
vÅ dÃu hiáu cÁnh báo liên quan đÃn chÃt thÁi nguy h¿i và có kích th°ãc tái thiÇu 30cm 
mßi chiÅu.  



 
Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường cÿa Dự án <Cảng Container Vip Green Port=  

Chÿ cơ sở: Công ty Cổ phần Cảng xanh Vip – 2024  35 
 

- Hình Ánh kho chća chÃt thÁi nguy h¿i xây dāng: 

 

Hình 3.5. Hình ảnh kho chāa chất thải nguy hại 

3.5. Công trình, bián pháp giÁm thiÃu ti¿ng ồn, đß rung 

 a. Hoạt động vận tải 

- Sử dăng các ph°¢ng tián v¿n tÁi hián đ¿i, có nguãn gác xuÃt xć, đÁm bÁo các thông 
sá kỹ thu¿t. 

- Th°ång xuyên kiÇm tra, bÁo d°ÿng đáng c¢ các ph°¢ng tián đÇ phát hián hßng hóc 
và có ph°¢ng án khÁc phăc káp thåi. 

- Quy đánh tác đá cąa các ph°¢ng tián ra vào cÁng, tuân thą theo h°ãng dẫn cąa đái 
điÅu hành. 

- Trong tr°ång hāp chå làm thą tăc xuÃt/nh¿p hàng, các ph°¢ng tián phÁi tÁt máy đÇ 
h¿n chÃ tiÅng ãn cáng h°çng phát sinh. 

- Trãng cây xanh xung quanh khuôn viên cÁng đÇ cÁi thián chÃt l°āng môi tr°ång 
không khí (giảm độ ồn, giảm bụi,…), góp phần cÁi thián vi khí h¿u. 

b. Hoạt động vận hành của cần trục 

- Các máy móc, thiÃt bá bác dÿ đã đ°āc đầu t° hoàn toàn hián đ¿i, có nguãn gác xuÃt 
xć, đÁm bÁo thông sá kỹ thu¿t. 

- Đái vãi công tác quÁn lý: Chą dā án đã, đang và sÁ tiÃp tăc áp dăng các bián pháp 
quÁn lý nh° sau: 

+ Th°ång xuyên kiÇm tra, bÁo d°ÿng máy móc, thiÃt bá đánh kỳ đÇ phát hián hßng hóc 
và có ph°¢ng án khÁc phăc káp thåi. 

+ Các ph°¢ng tián làm viác trên cÁng phÁi tuân thą các quy đánh vÅ v¿n hành và lách 
trình làm viác, h¿n chÃ viác v¿n hành cùng lúc nhiÅu ph°¢ng tián; các ph°¢ng tián ch°a có 
lách làm viác hoặc chå hàng phÁi tiÃn hành tÁt máy. 
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+ Trong quá trình làm hàng/bác xÃp hàng hóa, các ph°¢ng tián tàu thuyÅn c¿p cÁng 
phÁi tuân thą các quy đánh cąa cÁng và h°ãng dẫn cąa ng°åi điÅu hành cÁng. 

+ Trang bá bÁo há lao đáng cho công nhân làm viác t¿i cÁng. 

+ Quy ho¿ch khu vāc trãng cây xanh nhằm h¿n chÃ tiÅng ãn, phát sinh. 

+ Công nhân v¿n hành và thuyÅn viên đi l¿i trong khu vāc ho¿t đáng phÁi tuân thą 
đúng theo chß dẫn, h°ãng dẫn và quy đánh trong CÁng. 

c. Hoạt động của xe nâng hỗ trợ bốc xếp hàng hóa  

- Đầu t° xe nâng hián đ¿i, có nguãn gác xuÃt xć. 

- Th°ång xuyên bÁo d°ÿng, tra dầu mÿ đáng c¢ xe nâng đÇ phát hián hßng hóc và có 
ph°¢ng án thay thÃ káp thåi.  

- Trang bá bÁo há lao đáng nh°: khẩu trang, quần áo, mũ bÁo há... 

d. Hoạt động sửa chữa, bảo dưỡng xe nâng, container 

- Khu vāc sửa chÿa, bÁo d°ÿng đ°āc thiÃt kÃ thông thoáng. 

- Đầu t° máy móc, thiÃt bá hß trā quá trình sửa chÿa, bÁo d°ÿng hián đ¿i, có nguãn gác 
rõ ràng. 

- Trang bá đầy đą bÁo há lao đáng cho công nhân làm viác t¿i đây. 

3.6. Ph°¢ng án phòng ngāa, ÿng phó sā cß môi tr°ãng 

a. Công tác phòng chống cháy nổ 

*Công ty đã được cấp các giấy chāng nhận về PCCC:  

- GiÃy chćng nh¿n thẩm duyát thiÃt kÃ vÅ PCCC sá 79/TD-PCCC ngày 11/5/2015 
cÃp cho công trình CÁng Container Vip Green port. 

- V�n bÁn nghiám thu vÅ PCCC sá 132/CSPCCC-HDPC ngày 07/11/2015 cąa CÁnh 
sát PCCC thành phá HÁi Phòng vãi h¿ng măc công trình CÁng Container Vip Green port 
- giai đo¿n 1. 

- V�n bÁn nghiám thu vÅ PCCC sá 47/CSPCCC-HDPC ngày 21/3/2016 cąa CÁnh 
sát PCCC thành phá HÁi Phòng vãi h¿ng măc công trình CÁng Container Vip Green port 
- giai đo¿n 2. 

- GiÃy chćng nh¿n thẩm duyát vÅ PCCC sá 192/TD-PCCC cąa CÁnh sát PCCC 
thành phá HÁi Phòng cÃp ngày 05/9/2016 đái vãi h¿ng măc tr¿m cÃp dầu nái bá. 

- V�n bÁn nghiám thu sá 10/NT-PC07 ngày 11/01/2019 cąa phòng cÁnh sát PCCC 
và CNCH đái vãi h¿ng măc tr¿m cÃp dầu nái bá. 

- Công tác PCCC tuân thą theo Nghá đánh sá 83:2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 quy đánh 
vÅ công tác cću n¿n, cću há cąa lāc l°āng PCCC và chća cháy. Că thÇ nh° sau: 
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*Bố trí nhân lực: Công ty cử cán bá phă trách vÅ vÃn đÅ PCCC. Đãng thåi, Công ty 
sÁ kÃt hāp vãi công an PCCC thành phá HÁi Phòng tổ chćc t¿p huÃn cho toàn thÇ cán bá, 
công nhân viên cąa CÁng nhÿng kiÃn thćc vÅ PCCC; h°ãng dẫn sử dăng các trang thiÃt 
bá PCCC t¿i chß. 

*Bố trí phương tiện PCCC: 

- Viác bá trí các ph°¢ng tián PCCC sÁ tuân thą theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn Viát 
Nam vÅ phòng cháng cháy nổ và đ°āc c¢ quan cÁnh sát PCCC thành phá HÁi Phòng xem 
xét, quyÃt đánh thẩm duyát.  

- Công ty đã tiÃn hành l¿p ph°¢ng án PCCC theo đúng quy đánh h°ãng dẫn cąa 
Lu¿t sửa đổi bổ sung mát sá điÅu cąa Lu¿t PCCC sá 40/2013/QH13 do Quác hái n°ãc 
Cáng hòa xã hái chą nghĩa Viát Nam ban hành ngày 22/11/2013.  

- Công ty đã lÁp đặt há tháng PCCC các lo¿i: 

+ Trang bá 01 tą trung tâm báo cháy gãm 05 kênh (đ°āc đặt t¿i khu vāc phòng bÁo 
vá) gãm 04 tổ hāp nút Ãn, chuông đèn và đầu báo cháy các lo¿i đặt t¿i khu vāc phòng bÁo 
vá và 03 tr¿m biÃn áp. 

+ Trang bá há tháng chÿa cháy bằng n°ãc gãm: 01 máy b¢m đián có công suÃt 
22,5kW, 01 máy b¢m bù áp chÿa cháy, 01 bình tích áp dung tích 200 lít, 01 tą điÅu khiÇn 
b¢m chÿa cháy, 19 tră n°ãc chÿa cháy 02 ngÁ D65, 02 tră tiÃp n°ãc từ xe chÿa cháy, 19 
háp chÿa cháy ngoài nhà, 38 bá vòi và l�ng chÿa cháy D65, 01 há tháng cÃp n°ãc và phă 
kián, 01 bá nái quy tiêu lánh PCCC. 

+ Ph°¢ng tián chÿa cháy xách tay: CÁng đã trang bá 40 bình chÿa cháy MFZ4 ABC, 
47 bình chÿa cháy MT3, 03 bình chÿa cháy xe đẩy MFZT35 đ°āc bá trí phân tán t¿i các 
khu vāc cąa Công ty. 

- Đánh kỳ, tổ chćc t¿p huÃn cho công nhân cąa Công ty vÅ khÁ n�ng ćng phó, xử lý 
nhanh các tình huáng tai n¿n và sử dăng thuần thăc trang thiÃt bá cću hoÁ, cću há. 

- Phái hāp cùng vãi các c¢ quan chćc n�ng l¿p ph°¢ng án phòng cháng, ćng cću sā 
cá, giám sát, kiÇm tra nghiêm ngặt các há tháng trang thiÃt bá kỹ thu¿t, ph°¢ng tián v¿n 
chuyÇn & 

- Th°ång xuyên quét dọn nhà kho, vá sinh máy móc, thiÃt bá. 

*Niêm yết danh sách và số điện thoại khẩn cấp cÿa đơn vị PCCC tại địa phương và 
Sở PCCC Hải Phòng tại các vị trí có nguy cơ cháy nổ cao để liên hệ āng cāu kịp thời khi 
có sự cố xảy ra.  

b. Biện pháp đảm bảo an toàn lao động 

*Biện pháp đảm bảo an toàn lao động chung: 

- Quy đánh đáa điÇm xÃp dÿ hàng phÁi đą ráng, gọn gàng, bằng phẳng, không có v¿t 
ch°ãng ng¿i, phÁi có đą ánh sáng hāp lý. 
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- C�n cć vào tính chÃt hàng hóa phÁi chuẩn bá đầy đą ph°¢ng tián, công că xÃp dÿ, 
dăng că phòng há đúng chąng lo¿i và bÁo đÁm tiêu chuẩn kỹ thu¿t, phÁi th°ång xuyên 
kiÇm tra an toàn các lo¿i ph°¢ng tián và dăng că đó. 

- TÃt cÁ công nhân tham gia v¿n hành máy móc thiÃt bá t¿i CÁng đÅu đ°āc t¿p huÃn 
vÅ an toàn lao đáng và th°ång xuyên chÃp hành quy ph¿m an toàn lao đáng cąa công 
nhân. Công nhân xÃp dÿ phÁi sử dăng đầy đą nhÿng trang thiÃt bá phòng há đ°āc cÃp và 
tuyát đái tuân theo sā h°ãng dẫn cąa cán bá chß đ¿o vÅ kỹ thu¿t và các ký hiáu hàng hóa. 

- Xây dāng các nái quy vÅ vá sinh, an toàn lao đáng: Nái quy ra vào CÁng, nái quy 
vÅ trang phăc bÁo há lao đáng, vÅ sử dăng các thiÃt bá, vÅ sử dăng đián an toàn và nái 
quy vÅ an toàn giao thông. Tr°ång hāp phát hián dây đián đćt, hç m¿ch trong quá trình 
xÃp dÿ phÁi báo ngay cho cÃp trên và ng°åi có trách nhiám biÃt đÇ có bián pháp giÁi 
quyÃt, cÃm mọi ng°åi tā đáng ch¿m vào dây đián. 

- Tuyên truyÅn, giáo dăc ý thćc cho cán bá công nhân viên vÅ môi tr°ång và an toàn 
lao đáng. Không đ°āc uáng bia, r°āu tr°ãc và trong khi sÁn xuÃt. Không hút thuác ç ngoài 
bãi, d°ãi hầm tàu, sà lan ... đặc biát ç nhÿng n¢i xÃp dÿ nhÿng lo¿i hàng hóa dß cháy ... 

- Trang bá đầy đą các ph°¢ng tián bÁo vá cá nhân nh° quần áo, mũ bÁo hiÇm, khẩu 
trang, g�ng tay, ąng chuyên dăng. 

- ĐÁm bÁo 100% công nhân và nhân viên cąa Công ty có bÁo hiÇm y tÃ. 

- Tổ chćc khám sćc kho¿ đánh kỳ cho công nhân. 

- Tổ chćc các đāt nghß ng¢i, điÅu d°ÿng và thāc hián các chÃ đá bãi d°ÿng cho 
công nhân theo quy đánh cąa lu¿t lao đáng. 

*Đối với các thiết bị, máy móc phục vụ hoạt động bốc xếp hàng hóa tại cảng: 

- Đái vãi trang thiÃt bá máy móc nh° cần trăc, xe nâng... chß cho các công nhân có 
bằng lái điÅu khiÇn phù hāp vãi từng thiÃt bá. 

- Các thông sá kỹ thu¿t và điÅu kián an toàn cąa thiÃt bá đ°āc kiÇm tra tr°ãc khi đ°a 
thiÃt bá vào ho¿t đáng. 

- Các máy móc làm viác phÁi đ°āc đánh kỳ kiÇm tra đÇ đÁm bÁo an toàn. 

c. Phòng chống thiên tai, xói nở, nước biển dâng 

*Phòng chống thiên tai 

- Khu vāc nhà x°çng, sân, bãi đ°āc nâng cao cát nÅn vãi khu vāc xung quanh, xây 
dāng há tháng thoát n°ãc tát, đÁm bÁo thoát n°ãc nhanh khi có m°a lãn. Trong tr°ång 
hāp xÁy ra các sā cá, Công ty sÁ dừng toàn bá các ho¿t đáng xuÃt, nh¿p, bác xÃp hàng 
hoá đÇ tránh các thiát h¿i vÅ ng°åi và tài sÁn.  

- Các há tháng máy móc đ°āc gia cá há tháng đÿ vÿng chÁc và đ°āc tiÃp đÃt 100% 
theo quy đánh đÇ phòng ngừa sā cá gió bão gây h° hßng các thiÃt bá. 
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- Thành l¿p đái xung kích th°ång trāc phòng cháng bão lũ đÇ káp thåi ćng cću khi 
có sā cá xÁy ra. 

- Tr°ãc khi có bão, tổ chćc kiÇm tra đá an toàn cąa các công trình trên cÁng: chằng, 
cháng, che phą các công trình bán kiên cá, đÁm bÁo không bá gió lãn xô đẩy. 

- Th°ång xuyên kiÇm tra, phát hián nhÿng vá trí xung yÃu ç phần cầu cÁng, há tháng 
đ°ång áng công nghá, đặc biát tr°ãc mùa m°a bão đÇ gia cá káp thåi. 

- Tổ chćc cho đái cću há luyán t¿p thành th¿o các tình huáng chuẩn bá và xử lý sā 
cá nh° đái vãi công tác phòng cháy chÿa cháy. 

- Th°ång xuyên theo dõi dā báo thåi tiÃt, Giám đác Công ty có kÃ ho¿ch ćng phó 
khi có bão: 

+ Phân công tổ chćc bá ph¿n phòng cháng thiên tai theo nguyên tÁc t¿i chß. 

+ Phân công mát lãnh đ¿o Công ty đÁm nhiám công tác phòng cháng thiên tai. 

+ Bá trí trāc bão 24/24. 

+ Di chuyÇn thiÃt bá vào n¢i an toàn khi cần thiÃt. 

+ Trang bá áo phao và các dăng că khác cho đái phòng cháng. 

- Khi có bão lũ xÁy ra: 

+ TriÇn khai bián pháp ćng phó thiên tai theo kÃ ho¿ch phòng, cháng thiên tai cąa 
công ty. 

+ Tổ chćc trāc canh, phân công lāc l°āng xung kích th°ång trāc phòng, cháng 
thiên tai t¿i các khu vāc do c¢ quan đ¢n vá quÁn lý; duy trì thông tin liên l¿c, hß trā y tÃ 
và các công viác liên quan khác. 

+ Theo dõi dā báo dißn biÃn cąa thiên tai và khÁ n�ng cháng cháu thiên tai cąa công 
trình, máy móc, thiÃt bá, triÇn khai kÃ ho¿ch phòng, cháng thiên tai theo quy đánh.  

+ Khi gió bão từ cÃp 8 trç lên, tÃt cÁ các tàu sÁ phÁi råi khßi bÃn (không được neo 
đậu tại bến). 

+ Tr°ång hāp xÁy ra sā cá nghiêm trọng, v°āt quá khÁ n�ng nhân lāc, v¿t t°, trang 
thiÃt bá cąa đ¢n vá phÁi nhanh chóng báo cáo cÃp trên chß đ¿o viác huy đáng và thông báo 
đÃn các c¢ quan, đ¢n vá liên quan đÇ đ°āc chi vián, hß trā nhằm h¿n chÃ đÃn mćc thÃp 
nhÃt thiát h¿i do thiên tai gây ra. Huy đáng ngay lāc l°āng xung kích, các trang thiÃt bá, 
ph°¢ng tián v¿n tÁi đÇ triÇn khai cću ng°åi, tài sÁn, ph°¢ng tián, công trình n¢i xÁy ra 
thiên tai. 

*Phòng chống sự cố xói lở  

+ Phần cầu cÁng đ°āc thiÃt kÃ vãi há tháng móng cọc vÿng chÁc, đÇ cháng các ho¿t 
đáng xói mòn, rửa trôi phần chân móng từ phía trong bå ra sông. Thāc hián giám sát kỹ 
thu¿t đánh kỳ đÇ phát hián sãm nhÿng biÇu hián vÅ mÃt ổn đánh công trình nh° nćt chân 
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móng, cầu tàu,... do lún không đÅu hoặc các biÇu hián vÅ săt chân móng sâu do các ho¿t 
đáng xói ngầm, rửa trôi và các ho¿t đáng xâm thāc cąa dòng chÁy. 

+ Th°ång xuyên kiÇm tra, phát hián nhÿng vá trí xung yÃu ç phần cầu tàu, các phần 
bå ç th°āng l°u, h¿ l°u,... đÇ gia cá káp thåi. Đặc biát tr°ãc mùa m°a bão sÁ tổ chćc 
kiÇm tra đá an toàn cąa cầu tàu. 

*Giảm thiểu sự cố biển đổi khí hậu nước biển dâng: C�n cć theo hã s¢ thiÃt kÃ 
cąa dā án, cao trình đßnh bÃn mà chą dā án lāa chọn đ¿t + 5,5 m (HÁi đã) đ°āc tính toán 
đÁm bÁo theo tiêu chuẩn 22 TCN 207-92 và có tính đÃn māc n°ãc dâng do biÃn đổi khí 
h¿u. Viác lāa chọn cao trình này là phù hāp và góp phần giÁm thiÇu tác đáng do biÃn đổi 
khí h¿u n°ãc biÇn dâng. 

d. Sự cố tràn dầu 

*Phương án quản lý chung: 

- CÁng đã đ°āc UBND thành phá HÁi Phòng phê duyát kÃ ho¿ch Ćng phó sā cá 
tràn dầu theo QuyÃt đánh sá 2813/QĐ-UBND ngày 15/11/2016 và đã c¿p nh¿t bổ sung 
KHUPSCTD tháng 10/2023. 

- Ký hāp đãng vãi đ¢n vá có chćc n�ng ćng trāc sā cá. Công ty đã ký hāp đãng vãi 
Công ty cổ phần t° vÃn đầu t° công trình Hàng HÁi Viát Nam vÅ viác Ćng phó sā cá tràn 
dầu theo hāp đãng dách vă sá 270/2024/UPTD-NHDV ngày 01/01/2024.  

- Niêm yÃt sá đián tho¿i, tên các đ¢n vá ćng trāc ćng phó khi sā cá xÁy ra. 

- L¿p đái ćng trāc sẵn sàng khÁc phăc sā cá. 

- Thāc hián đúng các quy trình v¿n hành, đầu t° trang thiÃt bá cần thiÃt đÇ đÁm bÁo 
an toàn cho con ng°åi và môi tr°ång. 

- T¿n dăng mọi nguãn nhân lāc, ph°¢ng tián sãn sàng ćng cću khi có sā cá tràn dầu 
xÁy ra. 

- Măc tiêu cąa kÃ ho¿ch là chuẩn bá các ho¿t đáng đái phó vãi các tai n¿n khẩn cÃp 
trong khi v¿n hành cÁng đái vãi cÁ khu vāc v¿n hành cÁng và các khu vāc bên luãng. Các 
nái dung cąa kÃ ho¿ch là: 

+ Xác đánh các khu vāc nh¿y cÁm tràn dầu trong khu vāc và vùng lân c¿n. Phân lo¿i 
và xác đánh tÃt cÁ các tai n¿n có thÇ xÁy ra khi v¿n hành nh°: cháy, nổ, tràn dầu do va 
ch¿m tàu thuyÅn... 

+ Xây dāng, tính toán mô phßng các sā cá tràn dầu đÇ có thÇ l°ång tr°ãc mćc đá 
nghiêm trọng khi sā cá xÁy ra đÇ có các ph°¢ng án khÁc phăc sā cá. 

+ KÃ ho¿ch phòng cháng sā cá cần phÁi chuẩn bá cho cÁng, đãng thåi thông báo 
cho nhà chćc trách và các c¢ quan cháu trách nhiám. 

+ ThiÃt l¿p các đái phÁn ćng nhanh, th°ång xuyên tổ chćc dißn t¿p sẵn sàng ćng 
phó sā cá. 
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*Phương án xử lý sự cố của tàu: 

- Trong KÃ ho¿ch quy đánh rằng thuyÅn tr°çng hoặc cán bá trāc ca phÁi báo cáo 
ngay l¿p tćc khi sā cá ô nhißm dầu xÁy ra tćc thåi hoặc dā kiÃn khÁ n�ng xÁy ra sā cá ô 
nhißm dầu cho các c¢ quan quÁn lý chuyên ngành n¢i gần nhÃt tr°ãc khi tiÃn hành các 
ho¿t đáng nhằm h¿n chÃ sā cá tràn dầu ra môi tr°ång; 

- KÃt hāp vãi các c¢ quan chuyên môn đÇ phòng ngừa và khÁc phăc h¿u quÁ cąa sā 
cá. Ghi nh¿n đầy đą thông tin vÅ sā cá tràn dầu trên ph°¢ng tián đÇ báo cho các c¢ quan 
chćc n�ng. 

- Ng°åi phát hián sā cá cần đóng ngay vòi hoặc van dầu đÇ cÁt nguãn sā cá. Tìm và 
sửa chÿa t¿m thåi các vÃt nćt trên tàu, thùng chća.  

- Khi sā cá tràn dầu v°āt quá khÁ n�ng ćng cću t¿i chß cąa Công ty, Công ty phÁi 
thông báo cho Trung tâm ćng phó sā cá tràn dầu MiÅn BÁc; CÁng vă HÁi Phòng; Ban chß 
huy phòng cháng lăt bão và tìm kiÃm cću n¿n; Ban quÁn lý Khu kinh tÃ HÁi Phòng, Sç 
Tài nguyên và Môi tr°ång; UBND thành phá; Các đ¢n vá ćng cću chuyên nghiáp đÇ 
tham gia hß trā. 

- Sau khi xử lý sā cá, thāc hián các ho¿t đáng quÁn lý dầu và rác thÁi dầu thu hãi: 
Thuê đ¢n vá có chćc n�ng thu gom dầu thÁi và rác thÁi lẫn dầu đ°a đi xử lý theo quy đánh 
vÅ quÁn lý chÃt thÁi nguy h¿i. Tr°ång hāp dầu tràn trôi d¿t vào bãi thì coi cát lẫn dầu 
cũng là chÃt thÁi nguy h¿i, thu gom và quÁn lý theo quy đánh vÅ chÃt thÁi nguy h¿i. 

- Phân đánh, quy trách nhiám bãi th°ång thiát h¿i khi xÁy ra sā cá: 

+ Công ty Cổ phần CÁng xanh Vip có trách nhiám tổ chćc ćng phó các sā cá tràn 
dầu xÁy ra trong ph¿m vi cÁng cąa công ty. 

+ Bên gây sā cá phÁi cháu trách nhiám đái vãi sā cá tràn dầu; phÁi chą đáng, tích 
cāc huy đáng nguãn lāc ćng phó káp thåi khi sā cá xÁy ra và cháu trách nhiám bãi 
th°ång thiát h¿i do sā cá tràn dầu gây nên. 

- Thāc hián các bián pháp PCCC khi có sā cá cháy xÁy ra do tràn dầu. 

e. Biện pháp phòng chống, ứng phó với các sự cố va chạm, đắm tàu  

- Th°ång xuyên kiÇm tra viác tuân thą các nguyên tác an toàn đ°ång biÇn, th°ång 
xuyên kiÇm tra há tháng an toàn t¿i các tàu thuyÅn c¿p cÁng. 

- Th°ång xuyên n¿o vét, duy tu khu n°ãc tr°ãc bÃn đÁm bÁo đá ráng, đá sâu cho 
tàu thuyÅn ra vào làm hàng. 

- Tàu ra vào c¿p bÃn phÁi thông báo lách trình cho cÁng tr°ãc 48 giå. 

- Tàu thuyÅn ra vào c¿p bÃn, làm hàng phÁi có ph°¢ng án đÁm bÁo an toàn hàng hÁi 
đ°āc phê duyát. 

- Quá trình thao tác t¿i bÃn cÁng phÁi tuân thą nghiêm ngặt các quy đánh, h°ãng dẫn 
cąa cÁng. 
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f. Giảm thiểu sự cố cần trục 

 Th°ång xuyên tiÃn hành kiÇm tra, bÁo d°ÿng há tháng máy móc, cần trăc đÁm bÁo 
phát hián hßng hóc và sửa chÿa káp thåi. 

g. Sự cố đối với container chứa hàng lạnh: 

Khu vāc bãi xÃp container l¿nh cąa CÁng có dián tích 8.176 m2. Container l¿nh 
đ°āc làm l¿nh gián tiÃp qua qu¿t l¿nh đ°āc thiÃt kÃ theo cÃu trúc khép kín vãi dÁi nhiát 
đá từ -30oC đÃn 30oC có thÇ dß dàng điÅu chßnh nhiát đá theo nhu cầu mát cách tā đáng 
thông qua bÁng điÅu khiÇn. ĐiÅu chßnh nhiát đá theo từng lo¿i mặt hàng v¿n chuyÇn tùy 
theo thông tin nhiát đá đ°āc cung cÃp. 

Viác c¿p nh¿t nhiát đá rÃt quan trọng nÃu không đúng theo yêu cầu kỹ thu¿t, nhẹ sÁ 
làm giÁm chÃt l°āng hàng hóa, nặng thì bá h° hàng.  

Chính vì v¿y phÁi đÁm bÁo há tháng đián cung cÃp cho container luôn giÿ đ°āc 
mćc đá nhiát nh° yêu cầu. 

h. Giảm thiểu sự cố ngộ độc thực phẩm 

Sā cá ngá đác sÁ gây Ánh h°çng trāc tiÃp đÃn sćc khße cũng nh° tính m¿ng cąa 
công nhân lao đáng. Công ty sÁ thāc hián lāa chọn các nhà thầu cung ćng thāc phẩm 
phÁi đÁm bÁo các điÅu kián vá sinh an toàn thāc phẩm, đ°āc các c¢ quan chćc n�ng nhà 
n°ãc có đą thẩm quyÅn cÃp phép ho¿t đáng.  

*Các điều kiện bắt buộc đối với nhà ăn: 

- ĐÁm bÁo quy trình chÃ biÃn phù hāp vãi quy đánh cąa pháp lu¿t vÅ vá sinh an toàn 
thāc phẩm. 

- Sử dăng n°ãc s¿ch đÇ chÃ biÃn thāc phẩm đ¿t tiêu chuẩn quy đánh. 

- Sử dăng các thiÃt bá, dăng că có bÅ mặt tiÃp xúc trāc tiÃp vãi thāc phẩm đ°āc chÃ 
t¿o bằng v¿t liáu bÁo đÁm yêu cầu vá sinh an toàn thāc phẩm. 

- Sử dăng đã chća đāng, bao gói, dăng că, thiÃt bá bÁo đÁm yêu cầu vá sinh an toàn, 
không gây ô nhißm thāc phẩm. 

- Dùng chÃt tẩy rửa, chÃt diát khuẩn, chÃt tiêu đác an toàn không Ánh h°çng xÃu 
đÃn sćc khße, tính m¿ng cąa con ng°åi và không gây ô nhißm môi tr°ång. 

- T¿i khu vāc nhà bÃp luôn đ°āc dọn dẹp, vá sinh s¿ch sÁ. Thāc phẩm khi mua 
đ°āc chọn nhÿng lo¿i t°¢i, ngon và đ°āc cung cÃp từ nhÿng đáa chß an toàn, có chÃt 
l°āng, đ°āc chćng nh¿n đÁm bÁo vá sinh an toàn thāc phẩm. Quy trình chÃ biÃn đÁm bÁo 
đúng h°ãng dẫn cąa ngành y tÃ.  

- Đái ngũ nhân viên nhà bÃp sÁ luôn đ°āc trang bá đầy đą dăng că, bÁo há khi chÃ 
biÃn thāc phẩm và đ°āc tham gia đầy đą các lãp nghiáp vă vÅ vá sinh an toàn thāc phẩm 
khi ngành y tÃ tổ chćc. 
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- Công ty: thành l¿p bá ph¿n y tÃ (từ 2 - 3 người) vãi tą thuác th°ång trāc đ°āc lÁp 
đặt ç các nhà x°çng sẵn sàng s¢ cću nhÿng tr°ång hāp cán bá công nhân viên khi bá mÁc 
nhÿng bánh thông th°ång nh° đau đầu, đau băng& 

*Trong trường hợp xảy ra sự cố ngộ độc thực phẩm:  

- Trường hợp dưới 10 người có triệu chāng ngộ độc thực phẩm: Bá ph¿n y tÃ cąa 
dā án sÁ tiÃn hành s¢ cću, tìm hiÇu nguyên nhân. Đái vãi bánh nhân có nhÿng dÃu hiáu 
nặng, thāc hián ph°¢ng án chuyÇn bánh nhân đÃn bánh vián gần nhÃt đÇ cÃp cću káp thåi. 

- Trường hợp trên 10 người có triệu chāng ngộ độc thực phẩm: Khi các công nhân 
có các triáu chćng ngá đác thāc phẩm nh°: đau băng, đau đầu, buãn nôn, đi ngoài. Bá 
ph¿n y tÃ sÁ phái hāp vãi các phòng ban chćc n�ng khác cąa Công ty khẩn tr°¢ng thành 
l¿p bánh vián dã chiÃn, khu vāc khám phân lo¿i bánh nhân.  

+ Đái vãi các bánh nhân có nhÿng dÃu hiáu nặng, thāc hián ph°¢ng án chuyÇn bánh 
nhân đÃn bánh vián gần nhÃt đÇ cÃp cću káp thåi. 

+ Đái vãi các bánh nhân còn l¿i, tổ chćc điÅu trá t¿i Công ty. 

- Phái hāp vãi các c¢ quan chćc n�ng tìm hiÇu nguyên nhân gây ngá đác thāc phẩm 
và thāc hián các bián pháp khÁc phăc. 

3.7. Các nßi dung thay đổi so vái quy¿t đánh phê duyát báo cáo đánh giá tác 
đßng môi tr°ãng 

Bảng 3.3. Các nội dung thay đổi so với báo cáo ĐTM đã được phê duyệt 

Stt Danh māc ĐTM đã duyát ĐÁ xuÃt cÃp phép Ghi chú 

1 
Tr¿m cÃp 
dầu nái bá 

Không 

Dián tích 92m2 gãm 
01 cát b¢m dầu, 01 
bÇ chća dung tích 25 
m3 

ĐÇ cÃp dầu cho các ph°¢ng 
tián nái bá cąa CÁng nh° các 
xe đầu kéo r¢ mooc và xe 
nâng.  
Tr¿m cÃp dầu nái bá đã đ°āc 
UBND qu¿n HÁi An cÃp 
GiÃy xác nh¿n đ�ng ký đÅ án 
bÁo vá môi tr°ång đ¢n giÁn 
sá 1193/GXN-UBND ngày 
12/7/2017 (dián tích 92m2 

gãm 01 cát b¢m dầu, 01 bÇ 
chća dung tích 25 m3) 

2 
BÇ lÁng 4 

ng�n 
Không 

Bá trí t¿i khu vāc 
nhà �n ca, dung tích 
4,8m3 

ĐÇ xử lý s¢ bá n°ãc thÁi sinh 
ho¿t từ khu vāc nhà �n ca, 
nhà v�n phòng và nhà bÃp 

3 

BÇ tách 
dầu n°ãc 

rửa xe 
container 

01 bÇ lÁng 02 ng�n 
dung tích 8,3 m3 

01 bÇ lÁng 04 ng�n 
dung tích 8 m3, kích 
th°ãc 2 x 2 x 1 (m) 

ĐÇ t�ng c°ång hiáu quÁ xử lý 
n°ãc rửa xe container (xây 2 
ng�n thành 4 ng�n) 

4 Há tháng - Công suÃt: 25 - Công suÃt: 25 Dung tích cąa các bÇ thay đổi 
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xử lý n°ãc 
thÁi t¿p 
trung 

m3/ngày đêm 
- Dung tích các ng�n 
+ Ng�n chća: dung tích 
9m3 
+ Ng�n khử Nitrat hoá 
dung tích 8m3 
+ Ng�n Nitrat hoá: 
dung tích 8m3 
+ Ng�n lÁng: dung tích 
14m3 
+ Ng�n khử trùng: 
dung tích 0,5m3 

m3/ngày đêm 
- Dung tích các bÇ 
+ BÇ gom: dung tích 
9m3 
+ Ng�n xử lý vi sinh 
dung tích 22,2m3 
+ Ng�n lÁng: dung 
tích 3,96m3 
+ Ng�n khử trùng: 
dung tích 2,94m3 
 

nh°ng vẫn đÁm bÁo đ°āc 
công suÃt và hiáu quÁ xử lý 
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CH¯¡NG 4. NÞI DUNG ĐÀ NGHà CÂP GIÂY PHÉP MÔI TR¯âNG 

4.1. Nßi dung đÁ nghá cÃp phép đßi vái n°ác thÁi 

4.1.1. Nguồn phát sinh 

+ Nguãn sá 01: N°ãc thÁi sinh ho¿t phát sinh từ ho¿t đáng cąa cán bá, công nhân 
viên và khách đÃn làm viác t¿i CÁng. 

+ Nguãn sá 02: N°ãc thÁi phát sinh từ bÃp �n. 

+ Nguãn sá 03: N°ãc thÁi phát sinh từ ho¿t đáng vá sinh ph°¢ng tián xe container. 

4.1.2. Dòng nước xả thải vào nguồn nước tiếp nhận, nguồn tiếp nhận nước thải, 
vị trí xả nước thải 

- Dòng n°ãc thÁi: 01 dòng n°ãc thÁi sau há tháng xử lý n°ãc thÁi t¿p trung công 
suÃt 25 m3/ngày đêm đ°āc xÁ vào sông B¿ch Đằng. 

- Nguãn tiÃp nh¿n n°ãc thÁi: Sông B¿ch Đằng, đo¿n chÁy qua ph°ång Đông HÁi 2, 
qu¿n HÁi An. 

- Vá trí xÁ n°ãc thÁi: T¿i há ga sau há tháng xử lý n°ãc thÁi tr°ãc khi xÁ ra Sông 
B¿ch Đằng có to¿ đá X = 2304402.607 (m); Y = 607857.637 (m) (Hệ tọa độ VN2000, kinh 
tuyến trục 105o45', múi chiếu 30). 

- L°u l°āng xÁ n°ãc thÁi lãn nhÃt: 25 m3/ngày đêm. 

- Ph°¢ng thćc xÁ n°ãc thÁi: tā chÁy. 

- ChÃ đá xÁ n°ãc thÁi: xÁ liên tăc. 

- ChÃt l°āng n°ãc thÁi: n°ãc thÁi sau xử lý, tr°ãc khi xÁ vào nguãn tiÃp nh¿n phÁi đÁm 
bÁo đáp ćng yêu cầu vÅ bÁo vá môi tr°ång và đ¿t QCVN 40:2011/BTNMT (Cát B, kf=1,2; 
kq=0,9) că thÇ nh° sau:  

Stt Các chÃt ô nhißm Đ¢n vá 
tính 

Giái h¿n cho phép 
QCVN 

40:2011/BTNMT (cßt 
B) kf=1,2; kq=0,9 

TÅn suÃt 
quan trÁc 
đánh kỳ 

Quan trÁc 
tā đßng, 
liên tāc 
(n¿u có) 

1 pH - 5,5-9 Không thuác 
đái t°āng 

phÁi quan trÁc 
n°ãc thÁi 

đánh kỳ (theo 
quy đánh t¿i 
KhoÁn 2, 3 

ĐiÅu 97 Nghá 
đánh sá 

08/2022/NĐ-
CP ngày 

Không 
thuác đái 

t°āng phÁi 
quan trÁc 

n°ãc thÁi tā 
đáng, liên 
tăc (theo 

quy đánh t¿i 
KhoÁn 2, 4 

ĐiÅu 97 
Nghá đánh 

2 COD mg/l 162 

3 BOD5 mg/l 54 

4 ChÃt rÁn l¢ lửng mg/l 108 

5 Asen mg/l 0,108 

6 Thuỷ ngân mg/l 0,0108 

7 Chì mg/l 0,54 

8 Cadimin mg/l 0,108 

9 Đãng - 2,16 
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10 KÁm mg/l 3,24 10/01/2022 
cąa Chính 

phą) 

sá 
08/2022/NĐ

-CP ngày 
10/01/2022 
cąa Chính 

phą 

11 SÁt mg/l 5,4 

12 
Tổng dầu mÿ 
khoáng 

mg/l 10,8 

13 Florua mg/l 5,4 

14 Amoni (tính theo N) mg/l 10,8 

15 Tổng Nito mg/l 43,2 

16 
Tổng Phát pho (tính 
theo P) 

mg/l 6,48 

17 Clo d° mg/l 2,16 

18 Colifrom 
MPN/10

0ml 5.000 

Nguồn: Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 3943/GP-UBND do UBND 
thành phố Hải Phòng cấp ngày 29/12/2021 (Gia hạn lần thứ nhất). 

4.1.3. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với nước thải 

a. Mạng lưới thu gom nước thải từ các nguồn phát sinh nước thải để đưa về hệ 
thống xử lý nước thải 

- Nguãn sá 01, nguãn sá 02: N°ãc thÁi sinh ho¿t từ nhà vá sinh đ°āc xử lý s¢ bá t¿i 
bÇ tā ho¿i 3 ng�n và n°ãc thÁi phát sinh t¿i nhà �n đ°āc xử lý t¿i bÇ tách mÿ 2 ng�n sÁ 
theo đ°ång áng dẫn D110 chÁy vÅ bÇ lÁng 4 ng�n t¿i khu vāc nhà �n ca đÇ tiÃp tăc xử lý 
tr°ãc khi theo đ°ång áng dẫn D90 chÁy vÅ há tháng xử lý n°ãc thÁi t¿p trung công suÃt 
25 m3/ngày đêm đÇ tiÃp tăc xử lý. N°ãc sau xử lý theo đ°ång áng dẫn PVC D76 vào 
cáng thoát BTCT D800 rãi xÁ ra sông B¿ch Đằng. 

- Nguãn sá 03: N°ãc thÁi phát sinh từ ho¿t đáng rửa các ph°¢ng tián xe container 
đ°āc thu gom và xử lý t¿i bÇ tách dầu 4 ng�n dung tích 8m3. N°ãc sau xử lý theo đ°ång 
áng dẫn D90 vào há tháng xử lý n°ãc thÁi t¿p trung công suÃt 25 m3 ngày đêm đÇ tiÃp 
tăc xử lý. N°ãc sau xử lý theo đ°ång áng dẫn PVC D76 vào cáng thoát BTCT D800 rãi 
xÁ ra sông B¿ch Đằng. 

b. Công trình, thiết bị xử lý nước thải  

- Tóm tÁt quy trình công nghá:  

+ Nguãn sá 01, nguãn sá 02: (N°ãc thÁi khu vá sinh → bÇ tā ho¿i) + (N°ãc thÁi nhà �n → 
bÇ tách mÿ) → bÇ lÁng 4 ng�n khu vāc nhà �n ca→ há tháng xử lý n°ãc thÁi 25 m3/ngày đêm 
(gãm: bÇ thu gom→ Ng�n xử lý vi sinh→ Ng�n lÁng→ Ng�n khử trùng) → Sông B¿ch Đằng. 

+ Nguãn sá 03: N°ãc thÁi từ ho¿t đáng rửa các ph°¢ng tián xe container → bÇ tách 
dầu 4 ng�n khu vāc rửa xe → há tháng xử lý n°ãc thÁi 25 m3/ngày đêm (gãm: bÇ thu gom→ 
Ng�n xử lý vi sinh→ Ng�n lÁng→ Ng�n khử trùng) → Sông B¿ch Đằng. 

- Công suÃt thiÃt kÃ:  
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+ 03 bÇ tā ho¿i tổng dung tích 35,1 m3(01 bể dung tích 7,7 m3; 01 bể dung tích 12 

m3; 01 bể dung tích 15,4 m3);  

+ 01 bÇ tách mÿ t¿i nhà �n, dung tích 0,5 m3; 

+ 01 bÇ lÁng 4 ng�n khu vāc nhà �n ca dung tích 4,8 m3; 

+ 01 bÇ tách dầu khu vāc rửa xe dung tích 8 m3. 

+ Há tháng xử lý n°ãc thÁi t¿p trung, công suÃt 25 m3/ngày đêm gãm: bÇ gom dung 
tích 9 m3, ng�n xử lý vi sinh dung tích 22,2 m3, ng�n lÁng dung tích 3,96 m3, ng�n khử 
trùng dung tích 2,94 m3. 

- Hóa chÃt, v¿t liáu sử dăng: Cloramin B (hoặc các hóa chÃt khác t°¢ng đ°¢ng đÁm 
bÁo chÃt l°āng n°ãc thÁi sau xử lý đ¿t yêu cầu và không phát sinh thêm chÃt ô nhißm); 
tÃm thÃm dầu. 

c. Hệ thống, thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục 

Không thuác đái t°āng phÁi lÁp đặt quy đánh t¿i KhoÁn 2, ĐiÅu 97 Nghá đánh sá 
08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022. 

d. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố 

- Đánh kỳ n¿o vét há tháng đ°ång rãnh thoát n°ãc, há ga đÇ t�ng khÁ n�ng thoát 
n°ãc và lÁng lo¿i bß các chÃt bẩn.  

- Trang bá các ph°¢ng tián, thiÃt bá dā phòng cần thiÃt đÇ ćng phó, khÁc phăc sā cá 
cąa há tháng xử lý.  

- Th°ång xuyên kiÇm tra, bÁo d°ÿng đánh kỳ khu vāc xử lý n°ãc thÁi và há tháng 
thoát n°ãc.  

- ĐÁm bÁo v¿n hành há tháng xử lý n°ãc thÁi theo đúng quy trình v¿n hành đã xây dāng. 

4.2. Nßi dung đÁ nghá cÃp phép đßi vái khí thÁi 

4.2.1. Nội dung cấp phép xả khí thải: Không 

4.2.2. Yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với môi trường không khí 

- Th°ång xuyên kiÇm tra và bÁo trì các ph°¢ng tián, thiÃt bá chuyÇn tÁi đÁm bÁo 
tình tr¿ng kỹ thu¿t tát. 

- Trang bá đầy đą bÁo há cho công nhân làm viác nh°: khẩu trang, quần áo.. và nâng 
cao ý thćc thāc hián an toàn lao đáng. 

- LÁp đặt há tháng qu¿t thông gió đÇ đÁm bÁo môi tr°ång làm viác cho ng°åi lao đáng. 

- Xe chç hàng hóa, sÁn phẩm ra vào công ty đúng trọng tÁi quy đánh. 

- LÁp đặt các van đ¿t tiêu chuẩn đÇ tránh rò rß dầu mßi khi nh¿p dầu và th°ång 
xuyên bÁo d°ÿng há tháng van, thay thÃ đánh kỳ các van, đ°ång áng xuáng cÃp hoặc khi 
thÃy có dÃu hiáu không đÁm bÁo an toàn cho quá trình ho¿t đáng.  
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- Các thiÃt bá b¢m dầu sử dăng đúng chąng lo¿i và đÁm bÁo các tiêu chuẩn kỹ thu¿t 
yêu cầu. 

- Các bÇ chća dầu đ°āc lÁp các van thç có bình ng�n tia lửa và có thông sá kỹ thu¿t 
phù hāp vãi dung tích bÇ, vãi công suÃt máy b¢m đÇ h¿n chÃ tái đa l°āng hóa chÃt bác 
h¢i vào không khí. 

4.3. Nßi dung đÁ nghá cÃp phép đßi vái ti¿ng ồn, đß rung 

4.3.1. Nội dung về cấp phép tiếng ồn, độ rung 

a. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung:  

- Nguãn sá 01: Khu vāc cổng chính ra vào CÁng; 

- Nguãn sá 02: Khu vāc cầu cÁng; 

- Nguãn sá 03: Khu vāc bãi container; 

- Nguãn sá 04: Khu vāc x°çng sửa chÿa. 

b. Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung: 

- Nguãn sá 01 có tọa đá: X = 2304047, Y = 607822; 

- Nguãn sá 02 có tọa đá: X = 2304331, Y = 608016; 

- Nguãn sá 03 có tọa đá: X = 2304223, Y = 607873; 

- Nguãn sá 04 có tọa đá: X = 2304256, Y = 607773; 

(Theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105045’, múi chiếu 30) 

c. Kiểm soát tiếng ồn, độ rung: TiÃng ãn, đá rung phÁi đÁm bÁo đáp ćng yêu cầu vÅ 
bÁo vá môi tr°ång và QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thu¿t quác gia vÅ tiÃng ãn, 
QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thu¿t quác gia vÅ đá rung, că thÇ nh° sau:  

+ TiÃng ãn: 

Stt Thãi gian áp dāng trong ngày và giái 
h¿n tßi đa cho phép vÁ ti¿ng ồn, dBA 

TÅn suÃt quan 
trÁc đánh kỳ 

Ghi chú 

Tā 6-21 giã (dBA) Tā 21-6 giã (dBA) 
1 70 55 - Khu vāc thông th°ång 

QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thu¿t qußc gia vÁ ti¿ng ồn 

+ Đá rung: 

Stt Thãi gian áp dāng trong ngày và mÿc 
gia tßc rung cho phép, dB 

TÅn suÃt quan 
trÁc đánh kỳ 

Ghi chú 

Tā 6-21 giã (dB) Tā 21-6 giã (dB) 
1 75 60 - Khu vāc thông th°ång 

QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thu¿t qußc gia vÁ đß rung 

4.3.2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với tiếng ồn, độ rung 
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a. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

- Th°ång xuyên cân chßnh và bÁo d°ÿng (tra dầu, mỡ, vệ sinh bụi bám trên cánh 

quạt) các chi tiÃt truyÅn đáng cąa máy móc thiÃt bá. 

- LÁp đặt đám cháng ãn, cháng rung đái vãi máy móc thiÃt bá ho¿t đáng. 

b. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường: 

- Các nguãn phát sinh tiÃng ãn, đá rung phÁi đ°āc giÁm thiÃu đÁm bÁo nằm trong 
giãi h¿n cho phép theo QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thu¿t quác gia vÅ tiÃng 
ãn, QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thu¿t quác gia vÅ đá rung. 

- LÁp đặt các đám cháng rung bằng cao su t¿i chân máy móc, thiÃt bá. 

- Trang bá đầy đą bÁo há lao đáng nh° khẩu trang, g�ng tay, quần áo bÁo há, bát 
tai... đÇ giÁm thiÇu tác đáng cąa tiÃng ãn đÃn cán bá công nhân viên. 

- Đánh kỳ bÁo d°ÿng hiáu chuẩn đái vãi các máy móc, thiÃt bá đÇ h¿n chÃ phát sinh 
tiÃng ãn, đá rung. 

4.4. Yêu cÅu vÁ quÁn lý chÃt thÁi, phòng ngāa và ÿng phó sā cß môi tr°ãng 

4.4.1. Quản lý chất thải 

a. Chủng loại, khối lượng chất thải phát sinh 

- Khái l°āng, chąng lo¿i chÃt thÁi nguy h¿i phát sinh th°ång xuyên: 

Stt Tên chÃt thÁi Tr¿ng thái 
tồn t¿i Mã CTNH Sß l°ÿng trung 

bình (kg/n�m) 

1 
Bóng đèn huỳnh quang và các lo¿i 
thuỷ tinh ho¿t tính thÁi RÁn 16 01 06 50 

2 Pin thÁi RÁn 19 06 05 2 

3 Māc in thÁi có thành phần nguy h¿i RÁn 08 02 01 5 

4 Bá lọc dầu đã qua sử dăng RÁn 15 01 02 500 

5 Dầu đáng c¢, háp sá và bôi tr¢n thÁi Lßng 17 02 03 900 

6 
Bao bì kim lo¿i cćng (đã chća chÃt 
khi thÁi ra là CTNH) thÁi RÁn 18 01 02 100 

7 Má phanh thÁi RÁn 15 01 06 10 

8 
ChÃt hÃp thă, v¿t liáu lọc, gi¿ lau, vÁi 
bÁo vá thÁi bá nhißm các thành phần 
nguy h¿i 

RÁn 18 02 01 1.000 

9 Àc quy thÁi RÁn 19 06 01 10 

Tổng 2.577 

- Khái l°āng, chąng lo¿i chÃt thÁi rÁn công nghiáp thông th°ång phát sinh:  

+ Chąng lo¿i: thùng bìa Carton, gß, xáp, phă kián, cÃu kián hßng,... 

+ Khái l°āng dā báo: 50kg/tháng ~ 600 kg/n�m  
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- Khái l°āng chÃt thÁi sinh ho¿t phát sinh:  

+ Chąng lo¿i: chÃt thÁi rÁn sinh ho¿t bao gãm giÃy, bọc nylon, thāc phẩm thừa, háp 
đāng đã �n thćc uáng,...  

+ Khái l°āng dā báo: 82,56 kg/ngày đêm ~ 2.476 kg/tháng (theo tháng kê khái 
l°āng thāc tÃ thu gom, xử lý n�m 2023 cąa Công ty). 

b. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với việc lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất 
thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại 

*Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại:  

- Bao bì, dăng că l°u chća: Bá trí thùng chća dung tích 100-200 lít có nÁp đ¿y 
t°¢ng ćng vãi các mã CTNH phát sinh đáp ćng các yêu cầu theo quy đánh vÅ phân lo¿i, 
thu gom, l°u giÿ chÃt thÁi nguy h¿i đái vãi chą nguãn thÁi chÃt thÁi nguy h¿i quy đánh t¿i 
Thông t° sá 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 cąa Bá Tài nguyên và Môi tr°ång. 

- Kho l°u chća:  

+ Dián tích kho: 01 kho, dián tích 15 m2.  

+ ThiÃt kÃ, cÃu t¿o: Kho l°u giÿ chÃt thÁi nguy h¿i (CTNH) có t°ång bao và mái 
che, nÅn bê tông hóa cháng thÃm, có rãnh và há thu và hóa chÃt phòng cháng sā cá rò rß 
dầu và hóa chÃt ra môi tr°ång bên ngoài. Kho có lÁp đặt biÇn cÁnh báo theo quy đánh, có 
phân lo¿i từng mã CTNH, trang bá đầy đą dăng că chća CTNH đ°āc dán nhãn, mã chÃt 
thÁi nguy h¿i, có thùng phuy chća cát khô, thiÃt bá phòng cháy chÿa cháy theo quy đánh. 
Kho tuân thą đầy đą các quy đánh liên quan đÃn l°u chća chÃt thÁi nguy h¿i. Chą dā án 
có trách nhiám ký hāp đãng vãi đ¢n vá có chćc n�ng thu gom, v¿n chuyÇn và xử lý chÃt 
thÁi theo đúng quy đánh.  

*Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn thông thường:  

+ Bao bì, dăng că l°u chća: không. 

+ Kho l°u chća: 01 kho, dián tích 16,5 m2.  

+ ThiÃt kÃ, cÃu t¿o: Kho chća khép kín, có mái che cho toàn bá khu vāc l°u giÿ, 
đ°āc trang bá đầy đą các tiêu lánh và các thiÃt bá PCCC theo đúng quy đánh. 

*Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt:  

+ Bao bì, dăng că l°u chća: thùng chća có nÁp đ¿y, dung tích 20 lít; 50-100 lít bÁo 
đÁm không rò rß n°ãc ra môi tr°ång. 

+ Kho l°u chća: không. 

4.4.2. Yêu cầu về phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường 

- Thāc hián ph°¢ng án phòng cháng, ćng phó sā cá theo quy đánh cąa pháp lu¿t. 

- Bián pháp phòng ngừa và ćng phó sā cá há tháng thu thoát n°ãc m°a, n°ãc thÁi: 
bá trí bá ph¿n kỹ thu¿t th°ång xuyên kiÇm tra đÁm bÁo đ°ång áng thu gom không bá nćt 
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vÿ, rò rß, tr°ång hāp phát hián sā cá nćt vÿ, rò rß l¿p tćc dùng van khóa n°ãc trong thåi 
gian đÇ khÁc phăc; thuê đ¢n vá có chćc n�ng n¿o vét bùn cặn, bùn thÁi t¿i công trình 
thoát n°ãc m°a, bÇ tā ho¿i, bÇ gom (có lưới tách rác). 

- Bián pháp phòng ngừa và ćng phó sā cá cháy nổ: Thành l¿p đái PCCC chuyên 
ngành, trang bá đầy đą trang thiÃt bá, ph°¢ng tián PCCC t¿i CÁng. 

- Bián pháp phòng ngừa và ćng phó sā cá tràn dầu: Công ty đã xây dāng sā cá nhân 
sā và các trang thiÃt bá (ký hợp đồng với Công ty cổ phần tư vấn đầu tư công trình Hàng 
Hải Việt Nam về việc Āng phó sự cố tràn dầu) cần thiÃt cho viác ćng cću tràn dầu. 

- Ban hành và tổ chćc thāc hián kÃ ho¿ch phòng ngừa, ćng phó sā cá môi tr°ång 
theo quy đánh cąa Lu¿t BÁo vá môi tr°ång, Nghá đánh sá 08/2022/NĐ-CP ngày 
10/01/2022 cąa Chính phą và phù hāp vãi nái dung phòng ngừa, ćng phó sā cá môi 
tr°ång trong giÃy phép môi tr°ång. Tr°ång hāp kÃ ho¿ch ćng phó sā cá môi tr°ång 
đ°āc lãng ghép, tích hāp và phê duyát cùng vãi kÃ ho¿ch ćng phó sā cá khác theo quy 
đánh t¿i điÇm b khoÁn 6 ĐiÅu 124 Lu¿t BÁo vá môi tr°ång thì phÁi đÁm bÁo có đầy đą các 
nái dung theo quy đánh t¿i khoÁn 2 ĐiÅu 108 Nghá đánh sá 08/2022/NĐ-CP ngày 
10/01/2022 cąa Chính phą. 

- Thāc hián trách nhiám và phòng ngừa sā cá môi tr°ång, chuẩn bá ćng phó sā cá môi 
tr°ång, tổ chćc ćng phó sā cá môi tr°ång, phăc hãi môi tr°ång sau sā cá môi tr°ång theo 
quy đánh t¿i ĐiÅu 122, ĐiÅu 124, ĐiÅu 125 và ĐiÅu 126 Lu¿t BÁo vá môi tr°ång. 
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CH¯¡NG V. K¾T QUÀ QUAN TRÀC MÔI TR¯âNG CĂA C¡ Sä 

Trong quá trình ho¿t đáng, Công ty Cổ phần CÁng xanh Vip đã chÃp hành nghiêm 
chßnh nái dung cąa báo cáo đánh giá tác đáng môi tr°ång đã đ°āc cÃp. Đánh kỳ 3 
tháng/lần, Công ty đã tiÃn hành phái hāp vãi Trung tâm quan trÁc phân tích môi tr°ång 
biÇn - Bá t° lánh HÁi Quân đÇ lÃy mẫu, phân tích và đánh giá chÃt l°āng n°ãc thÁi sau há 
tháng xử lý n°ãc khi xÁ thÁi vào nguãn tiÃp nh¿n. Ch°¢ng trình quan trÁc môi tr°ång 
n°ãc thÁi t¿i Công ty Cổ phần CÁng xanh Vip đ°āc thāc hián trong n�m 2022, 2023 că 
thÇ nh° sau: 

Bảng 5.1. Thống kê vị trí điểm quan trắc nước thải 

Stt Tên điÃm 
quan trÁc 

Ký hiáu điÃm 
quan trÁc 

Thãi gian quan trÁc 
Vá trí lÃy mẫu Mô tÁ điÃm 

quan trÁc Kinh đß Vĩ đß 

1 
 
 

N°ãc thÁi 
 

NT 

N�m 
2022 

Đāt 1: 16/03/2022 
Đāt 2: 06/6/2022 

Đāt 3: 08/09/2022 
Đāt 4: 22/11/2022 2304402 

 
607857 

 

N°ãc thÁi 
t¿i cửa xÁ 

cuái 
N�m 
2023 

Đāt 1: 07/03/2023 
Đāt 2: 09/06/2023 
Đāt 3: 13/09/2023 
Đāt 4: 23/11/2023 

a. Kết quả quan trắc nước thải năm 2022 
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Bảng 5.2. Kết quả quan trắc nước thải định kỳ cÿa Công ty năm 2022 

Stt Chß tiêu Đ¢n vá K¿t quÁ  QCVN 40:2011/ 
BTNMT (Cßt B)  16/03/2022 06/06/2022 08/09/2022 22/11/2022 

1 pH - 7,19 7,58 7,45 7,39 5,5-9 
2 COD mg/l 42 46 38 96 50 
3 BOD5 mg/l 28 22 20 22 150 
4 ChÃt rÁn l¢ lửng mg/l 35 37 35 39 100 
5 Asen mg/l 0,0028 0,0025 0,0023 0,0021 0,1 
6 Thuỷ ngân mg/l 0,0011 0,0011 0,0012 0,0011 0,01 
7 Chì mg/l 0,0133 0,0123 0,0138 0,0118 0,5 
8 Cadimin mg/l 0,0023 0,002 0,0020 0,0021 0,1 
9 Đãng mg/l 0,05 0,053 0,047 0,033 2 
10 KÁm mg/l 0,184 0,230 0,21 0,47 3 
11 SÁt mg/l 0,36 0,46 0,34 0,224 5 
12 Tổng dầu mÿ khoáng mg/l 0,3 0,3 <0,3 2,7 10 
13 Florua mg/l 2,14 2,51 2,03 1,87 10 
14 Amoni (tính theo N) mg/l 1,86 1,62 0,16 8,2 10 
15 Tổng Nito mg/l 3,6 3,0 0,28 32,7 40 

16 
Tổng Phát pho (tính 
theo P) 

mg/l 0,86 0,92 0,54 2,54 6 

17 Clo d° mg/l 0,05 0,05 0,07 0,12 2 
18 Colifrom MPN/100ml 2.500 2.200 1.800 2.300 5.000 

b. Kết quả quan trắc nước thải năm 2023 

Bảng 5.3. Kết quả quan trắc nước thải cÿa Công ty năm 2023 

Stt Chß tiêu Đ¢n vá 
K¿t quÁ  QCVN 40:2011/ 

BTNMT (Cßt B)  07/03/2023 09/06/2023 13/09/2023 23/11/2023 

1 pH - 7,48 7,62 7,10 7,6 5,5-9 
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2 COD mg/l 47 37 22 12 50 
3 BOD5 mg/l 25 20 12 25 150 
4 ChÃt rÁn l¢ lửng mg/l 37 35 23 30 100 
5 Asen mg/l 0,0011 0,0029 0,0013 0,0019 0,1 
6 Thuỷ ngân mg/l <0,0009 0,0018 <0,0009 <0,0009 0,01 
7 Chì mg/l <0,00077 0,0149 0,0014 0,0019 0,5 
8 Cadimin mg/l <0,00027 0,0032 <0,00027 <0,00027 0,1 
9 Đãng mg/l 0,0097 0,092 0,0196 0,0192 2 
10 KÁm mg/l 0,048 0,259 0,0599 0,0259 3 
11 SÁt mg/l 1,5 0,16 4,83 3,56 5 
12 Tổng dầu mÿ khoáng mg/l 0,4 0,5 0,3 0,3 10 
13 Florua mg/l 0,023 0,281 0,359 0,254 10 
14 Amoni (tính theo N) mg/l 4,03 9,54 7,38 8,14 10 
15 Tổng Nito mg/l 5,91 24,1 11,97 14,6 40 
16 Tổng Phát pho (tính theo P) mg/l 0,21 0,97 0,71 1,04 6 
17 Clo d° mg/l 0,08 0,06 0,13 0,05 2 
18 Colifrom MPN/100ml 3.200 2.500 1.700 1.800 5.000 

c. Tiêu chuẩn so sánh 

QCVN 40:2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thu¿t Quác gia vÅ n°ãc thÁi công nghiáp. Cßt B: Quy đánh giá trá C cąa các thông sá ô 
nhißm làm c¢ sç tính toán giá trá tái đa cho phép trong n°ãc thÁi khi xÁ vào nguãn n°ãc không dùng cho măc đích cÃp n°ãc sinh ho¿t; 

d. Nhận xét chung 

Quá trình lÃy mẫu t¿i thåi điÇm ho¿t đáng cąa Công ty dißn ra bình th°ång. C�n cć vào kÃt quÁ quan trÁc và phân tích môi 
tr°ång n°ãc thÁi cąa Công ty cho thÃy: Các chß tiêu phân tích môi tr°ång n°ãc thÁi cąa Công ty Cổ phần CÁng xanh Vip đÅu nằm 
trong tiêu chuẩn cho phép so vãi QCVN 40:2011/BTNMT. 
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  CH¯¡NG VI. CH¯¡NG TRÌNH QUAN TRÀC MÔI TR¯âNG CĂA C¡ Sä 

6.1. K¿ ho¿ch v¿n hành thử nghiám các công trình xử lý chÃt thÁi 

6.1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Bảng 6.1. Thời gian vận hành thử nghiệm dự kiến  

Stt Công trình xử 
lý chÃt thÁi 

Thãi gian 
dā ki¿n 

Thông sß 

1 
Công trình xử 
lý n°ãc thÁi 

Từ tháng 
12/2024-
02/2025 

+ 03 bÇ tā ho¿i tổng dung tích 35,1 m3(01 bể dung tích 7,7 
m3; 01 bể dung tích 12 m3; 01 bể dung tích 15,4 m3);  
+ 01 bÇ tách mÿ t¿i nhà �n, dung tích 0,5 m3; 
+ 01 bÇ lÁng 4 ng�n khu vāc nhà �n ca dung tích 4,8 m3; 
+ 01 bÇ tách dầu khu vāc rửa xe dung tích 8 m3. 
+ Há tháng xử lý n°ãc thÁi t¿p trung, công suÃt 25 m3/ngày 
đêm gãm: bÇ gom dung tích 9 m3, ng�n xử lý vi sinh dung 
tích 22,2 m3, ng�n lÁng dung tích 3,96 m3, ng�n khử trùng 
dung tích 2,94 m3. 

6.1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình 
thiết bị xử lý chất thải 

a. Thời gian vận hành thử nghiệm: 03 tháng kÇ từ ngày đ°āc cÃp GiÃy phép môi tr°ång 

b. Công trình, thiết bị xả nước thải phải vận hành thử nghiệm 

*Vị trí lấy mẫu: 

Bảng 6.2. Vị trí lấy mẫu vận hành thử nghiệm  

Stt Vá trí Thông sß giám sát TÅn suÃt 

1 
N°ãc thÁi t¿i bÇ gom cąa há 
tháng xử lý n°ãc thÁi t¿p trung. 

pH, TSS, BOD5, COD, tổng N, 
tổng P, Amoni, Florua, Pb, Hg, 

As, Cd, Cu, Fe, Zn, Clo d°, tổng 
dầu mÿ khoáng, Coliform. 

01 lần 

2 
N°ãc thÁi t¿i há ga cuái cùng 
tr°ãc khi xÁ ra ngoài môi tr°ång 

03 lần liên tiÃp 

*Chất ô nhiễm và giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm: 

Bảng 6.3. Giới hạn các thông số vận hành thử nghiệm 

Stt Các chÃt ô nhißm Đ¢n vá tính 
Giái h¿n cho phép 

QCVN 40:2011/BTNMT  
(cßt B) kf=1,2; kq=0,9 

1 pH - 5,5-9 

2 COD mg/l 162 

3 BOD5 mg/l 54 

4 ChÃt rÁn l¢ lửng mg/l 108 

5 Asen mg/l 0,108 
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6 Thuỷ ngân mg/l 0,0108 

7 Chì mg/l 0,54 

8 Cadimin mg/l 0,108 

9 Đãng - 2,16 

10 KÁm mg/l 3,24 

11 SÁt mg/l 5,4 

12 Tổng dầu mÿ khoáng mg/l 10,8 

13 Florua mg/l 5,4 

14 Amoni (tính theo N) mg/l 10,8 

15 Tổng Nito mg/l 43,2 

16 Tổng Phát pho (tính theo P) mg/l 6,48 

17 Clo d° mg/l 2,16 

18 Colifrom MPN/100ml 5.000 

c. Tần suất lấy mẫu: đÁm bÁo ít nhÃt 03 mẫu đ¢n trong 3 ngày liên tiÃp cąa giai 
đo¿n v¿n hành ổn đánh công trình xử lý n°ãc thÁi theo quy đánh t¿i khoÁn 5 điÅu 21 
Thông t° sá 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 cąa Bá Tài nguyên và Môi tr°ång 
quy đánh chi tiÃt thi hành mát sá điÅu cąa Lu¿t BÁo vá môi tr°ång n�m 2020. 

d. Đơn vị lấy mẫu 

- Công ty cam kÃt ký hāp đãng vãi đ¢n vá đą n�ng lāc đÇ quan trÁc các thông sá 
môi tr°ång cąa dā án 

- Công viác đo đ¿c, lÃy mẫu và phân tích mẫu chÃt thÁi đ°āc thāc hián theo các tiêu 
chuẩn, quy chuẩn quy đánh cąa pháp lu¿t vÅ môi tr°ång 

- Tên c¢ quan đ°āc thuê thāc hián đo đ¿c, phân tích vÅ môi tr°ång: Đ¢n vá đ°āc Bá 
tài nguyên và Môi tr°ång cÃp phép. 

+ Thiết bị đo đạc, lấy mẫu và phân tích: 

Bảng 6.4. Thiết bị đo đạc, lấy mẫu và phân tích 

Stt Thông sß Thi¿t bá Tiêu chuẩn áp dāng 

1 pH Máy đo nhanh pH Sension 3 TCVN 6492:1999 

2 BOD5 Tą ổn nhiát BOD, máy đo BOD5 TCVN 6001-1:2008 

3 TSS Cân phân tích, tą sÃy, giÃy lọc TCVN 6625:2000 

4 Sunfua Máy quang phổ UV-VIS TCVN 6637:2000 

5 Amoni bÃp đián, buret TCVN 6179-1:1996 

6 Dầu mÿ Máy phân tích dầu trong n°ãc Ocma-310 Horida 
SMEWW 

5520.B&F:2012 

7 Photsphat Máy quang phổ UV-VIS TCVN 6202:2008 
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8 Coliform 
Buãng vô trùng nuôi cÃy vi sinh, thiÃt bá đÃm l¿c 
khuẩn HACH 

TCVN TCVN 6187-
2:1996 

- Phương pháp đo đạc, lấy mẫu và phân tích: 

Bảng 6.5. Phương pháp đo đạc, lấy mẫu và phân tích n 

Stt Thông sß Ph°¢ng pháp Tiêu chuẩn áp dāng 

1 pH Đo nhanh TCVN 6492:1999 

2 BOD5 Ph°¢ng pháp pha loãng và cÃy bổ sung TCVN 6001-1:2008 

3 TSS 
Ph°¢ng pháp trọng l°āng, lọc qua sāi lọc 
thąy tinh 

TCVN 6625:2000 

4 Sunfua Ph°¢ng pháp đo quang dùng metylen xanh TCVN 6637:2000 

5 Amoni Ph°¢ng pháp ch°ng cÃt và chuẩn đá TCVN 6179-1:1996 

6 Dầu mÿ Trọng l°āng hoặc đo hãng ngo¿i SMEWW 
5520.B&F:2012 

7 Photsphat Ph°¢ng pháp đo quang TCVN 6202:2008 

8 Coliform Ph°¢ng pháp màng lọc 
TCVN TCVN 6187-

2:1996 

6.2. Ch°¢ng trình quan trÁc chÃt thÁi (tā đßng, liên tāc và đánh kỳ) theo quy đánh 
căa pháp lu¿t 

6.2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

Không thuác đái t°āng phÁi quan trÁc đánh kỳ theo quy đánh t¿i ĐiÅu 97 và ĐiÅu 98 
Nghá đánh sá 08/2022/NĐ-CP. 

6.2.2. Chương trình quan trắc liên tục, tự động chất thải 

a. Quan trắc nước thải 

Không thuác đái t°āng phÁi quan trÁc n°ãc thÁi tā đáng, liên tăc (theo quy định tại 
Khoản 2,4 Điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 cÿa Chính phÿ) 

b. Quan trắc bụi, khí thải 

Không thuác đái t°āng phÁi quan trÁc băi, khí thÁi tā đáng, liên tăc (theo quy định tại 
Khoản 2, 5 Điều 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 cÿa Chính phÿ)  

6.3. Kinh phí thāc hián quan trÁc môi tr°ãng hàng n�m: Không 

 

 

 

 

 



 
Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường cÿa Dự án <Cảng Container Vip Green Port=  

Chÿ cơ sở: Công ty Cổ phần Cảng xanh Vip – 2024  58 
 

CH¯¡NG VII. K¾T QUÀ KIÂM TRA, THANH TRA VÀ BÀO Và MÔI 
TR¯âNG ĐÞI VàI C¡ Sä 

Trong quá trình ho¿t đáng Công ty luôn tuân thą các quy đánh pháp lu¿t vÅ bÁo vá 
môi tr°ång, d°ãi sā thanh tra, kiÇm tra cąa các c¢ quan quÁn lý nhà n°ãc vÅ bÁo vá môi 
tr°ång thu đ°āc kÃt quÁ nh° sau: 

Kết luận kiểm tra việc chấp hành pháp luật về biển và hải đảo, việc khai thác, sử 
dụng tài nguyên, kiểm soát ô nhiễm, bảo vệ môi trường biển, hải đảo và ứng phó sự cố 
tràn dầu trên địa bàn thành phố năm 2024 

- Kết quả kiểm tra hiện trạng:  

+ T¿i thåi điÇm kiÇm tra, mặt bằng đÁm bÁo vá sinh công nghiáp s¿ch sÁ và cÁnh 
quan môi tr°ång. 

+ Công ty đã chÃp hành tát các quy đánh pháp lu¿t vÅ bÁo vá môi tr°ång và ćng phó 
sā cá tràn dầu, đánh kỳ tổ chćc dißn t¿p t¿i hián tr°ång. 

+ Kho chća chÃt thÁi nguy h¿i cąa Công ty đã đÁm bÁo theo quy đánhc ąa pháp lu¿t, 
có dán mã chÃt thÁi nguy h¿i phân lo¿i că thÇ. 

+ Công ty đã ký hāp đãng ćng trāc ćng phó sā cá tràn dầu vãi Công ty Cổ phần t° 
vÃn đầu t° công trình Hàng hÁi Viát Nam (MCIC) thåi h¿n đÃn hÃt ngày 31/12/2023 tuy 
nhiên t¿i thåi điÇm kiÇm tra Công ty ch°a ký hāp đãng ćng phó sā cá tràn dầu n�m 2024. 

+ Công ty ch°a thāc hián thą tăc giao khu vāc biÇn đái vãi vùng n°ãc tr°ãc bÃn 
theo quy đánh t¿i Nghá đánh 11/2021/NĐ-CP ngày 10/02/2021 cąa Chính phą quy đánh 
viác giao khu vāc biÇn nhÃt đánh cho tổ chćc, cá nhân khai thác, sử dăng tài nguyên biÇn. 

- Kết luận của Đoàn kiểm tra: 

+ TiÃp tăc phát huy nhÿng kÃt quÁ tích cāc đã đ¿t đ°āc, luôn đÁm bÁo công tác bÁo 
vá môi tr°ång. Luôn đÁm bÁo công tác vá sinh môi tr°ång trên mặt bằng cąa cầu cÁng. 

+ Thāc hián dißn t¿p ćng phó sā cá tràn dầu; cử cán bá tham gia đào t¿o t¿p huÃn 
theo KH¯PSCTD đã đ°āc phê duyát. 

+ Cần duy trì kho chća chÃt thÁi nguy h¿i trong tình tr¿ng đÁm bÁo vá sinh, thāc 
hián viác l°u giÿ chÃt thÁi nguy h¿i, l¿p báo cáo quÁn lý chÃt thÁi theo đúng quy đánh. 

+ ĐÅ nghá Công ty bổ sung trang thiÃt bá ćng trāc bá trí t¿i mặt bằng cÁng đÇ đÁm 
bÁo ćng phó khi sā cá tràn dầu xÁy ra. 

+ Thāc hián thą tăc giao khu vāc biÇn đái vãi vùng n°ãc tr°ãc bÃn theo quy đánh 
t¿i Nghá đánh 11/2021/NĐ-CP ngày 10/02/2021 cąa Chính phą. 

+ ĐÅ nghá Công ty tiÃn hành duy tu, n¿o vét khu n°ãc tr°ãc bÃn thāc hián theo 
đúng quy đánh cąa Nghá đánh sá 159/2018/NĐ-CP ngày 28/11/2018 cąa Chính phą vÅ 
quÁn lý ho¿t đáng n¿o vét trong vùng n°ãc cÁng biÇn và vùng n°ãc đ°ång thuỷ nái đáa. 
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+ Th°ång xuyên c¿p nh¿t, thāc hián các nái dung vÅ ćng phó sā cá tràn dầu theo 
quy đánh t¿i QuyÃt đánh sá 12/2021/QĐ-TTg ngày 24/3/2021 cąa Thą t°ãng Chính phą 
ban hành quy chÃ ho¿t đáng ćng phó sā cá tràn dầu. 

(Biên bản kiểm tra được đính kèm phụ lục). 
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CH¯¡NG VIII. CAM K¾T CĂA CHĂ C¡ Sä 

Vãi quan điÇm phát triÇn bÅn vÿng, thāc hián Lu¿t BÁo vá môi tr°ång, Công ty cam kÃt: 

- Cam kÃt vÅ tính chính xác, trung thāc cąa hã s¢ đÅ nghá cÃp giÃy phép môi tr°ång; 

- Cam kÃt vÅ viác thāc hián các bián pháp giÁm thiÇu tác đáng xÃu đÃn môi tr°ång 
đáp ćng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thu¿t vÅ môi tr°ång và thāc hián các bián pháp bÁo 
vá môi tr°ång khác theo quy đánh hián hành cąa pháp lu¿t Viát Nam. 

- Thāc hián đầy đą các bián pháp phòng ngừa giÁm thiÇu các tác đáng xÃu tãi môi 
tr°ång đã nêu t¿i Ch°¢ng 3 cąa Báo cáo này; đÁm bÁo các ph°¢ng án xử lý chÃt thÁi 
(chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy hại, chất thải công nghiệp, nước thải, khí thải,...) 
cąa dā án đ°āc kiÇm soát th°ång xuyên và hoàn thành các công trình xử lý môi tr°ång 
tr°ãc khi đ°a dā án vào ho¿t đáng.  

- Thāc hián thu gom và chuyÇn giao chÃt thÁi đánh kỳ theo quy đánh. 

- Xây dāng và thāc hián kÃ ho¿ch quÁn lý, giám sát môi tr°ång, trong đó đặc biát 
chú trọng tãi kiÇm soát n°ãc thÁi sinh ho¿t và chÃt thÁi nguy h¿i. 

- Cam kÃt đÅn bù và khÁc phăc các sā cá môi tr°ång trong tr°ång hāp đÇ xÁy ra các 
sā cá, rąi ro môi tr°ång do triÇn khai dā án. 

- Cam kÃt thāc hián nghiêm chßnh các bián pháp phòng cháng sā cá hßa ho¿n, sā cá 
cháy nổ trong suát quá trình ho¿t đáng. 

- Đào t¿o h°ãng dẫn và t¿p huÃn cho nhân viên ç các vá trí làm viác dß có nguy c¢ 
xÁy ra cháy nổ và ch¿p đián vÅ khÁ n�ng xử lý nhanh các tình huáng tai n¿n và sử dăng 
thuần thăc trang thiÃt bá cću hoÁ, cću há. 

- Cam kÃt không sử dăng các lo¿i hoá chÃt trong danh măc cÃm cąa Viát Nam và 
trong các công °ãc quác tÃ mà Viát Nam tham gia. NÃu vi ph¿m các công °ãc Quác tÃ, 
các tiêu chuẩn, quy chuẩn môi tr°ång và đÇ xÁy ra sā cá gây ô nhißm môi tr°ång thì 
Công ty chúng tôi cháu hoàn toàn trách nhiám tr°ãc pháp lu¿t Viát Nam. 
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PHĀ LĀC 

 

 

 

 










































































































































































































































































































































































































































































